
 

Tháng 8 Số 114 + 115 (15/8/2009)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

21-7-2009     - Quyết ñịnh số 3492/Qð-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành 
chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên ñịa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
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Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC  
BẢO HIỂM Y TẾ 
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XIX. Lĩnh vực Bảo hiểm y tế    

1. Thủ tục Cấp mới thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cha, mẹ hoặc người giám hộ nộp giấy khai sinh của trẻ (bản chính 

hoặc bản sao có thị thực) tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi trẻ thực tế cư 

trú  

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp danh sách ñề nghị in và 

cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 72 tháng tuổi và nhận thẻ khám, chữa bệnh tại 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ 

hai ñến thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Danh sách trẻ em từ 0 tuổi ñến dưới ñủ 72 tháng tuổi do Ủy ban nhân dân 

phường - xã, thị trấn lập (theo mẫu). 

+ Khai sinh hoặc bản sao khai sinh có thị thực của từng trẻ. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc (chưa có quy ñịnh)  

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi trẻ cư trú 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Danh sách trẻ em từ 0 tuổi ñến dưới ñủ 72 tháng tuổi. 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Trẻ chưa ñủ 72 tháng tuổi tính ñến ngày cấp thẻ khám, chữa bệnh 

* Là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 

* Nghị ñịnh số 36/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em   

* Thông tư số 29/2008/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ 

khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế 

công lập 

* Công văn số 1015/SLðTBXH ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội thành phố về việc thay ñổi cách thức cấp, quản lý và sử dụng 

thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế 

công lập. 
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Biểu mẫu danh sách ñề nghị cấp thẻ khám chữa bệnh 
 

ðơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngày              tháng           năm 

 
 
 
 

DANH SÁCH ðỀ NGHỊ IN VÀ CẤP THẺ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ DUỚI 72 THÁNG TUỔI 
 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 
SINH 

GIỚI 
TÍNH 

ðỊA CHỈ ðƯỜNG SỐ THẺ 
HỌ VÀ 

TÊN MẸ 
(CHA) 

KÝ TÊN 
GHI RÕ 
HỌ TÊN 

(người 
nhận thẻ) 

GHI 
CHÚ (nội 
dung cấp) 

          

          

          

 
 
 

 Người lập danh sách Thông qua UBND phường 
 
 
 
 
 
 (ký tên ghi rõ họ tên) (ký tên, ñóng dấu) 
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2. Thủ tục Cấp lại, ñổi thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ ñầy ñủ theo quy ñịnh và nộp tại Ủy ban nhân dân 

phường cư ngụ.  

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường thực hiện các thủ tục xác nhận và ñề nghị 

theo quy ñịnh, chuyển Phòng Lao ñộng - Thương binh & Xã hội quận - huyện (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Ủy ban nhân dân phường nhận thẻ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội (trong giờ hành chính từ thứ 2 ñến thứ sáu và sáng bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin cấp lại, ñổi thẻ của cha, mẹ hoặc người giám hộ ñối với các trường 

hợp trẻ chuyển nơi cư trú. 

+ Danh sách do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn lập (theo mẫu). 

+ Khai sinh hoặc bản sao khai sinh có thị thực của từng trẻ (Sổ hộ khẩu hoặc sổ 

ñăng ký tạm trú có thời hạn ñối với các trường hợp khai sinh không phải là nơi trẻ 

ñăng ký làm thẻ). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi trẻ thực 

tế cư trú. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ  
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- Lệ phí (nếu có):  Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Danh sách trẻ em từ 0 tuổi ñến dưới ñủ 72 tháng tuổi. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Trẻ chưa ñủ 72 tháng tuổi tính ñến ngày cấp thẻ khám, chữa bệnh 

* Là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật số 25/2004/QH11của Quốc hội về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

* Nghị ñịnh số 36/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

* Thông tư số 29/2008/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám 

bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. 

* Công văn số 1015/SLðTBXH ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Sở Lao ñộng -

Thương binh và Xã hội thành phố thay ñổi cách thức cấp, quản lý và sử dụng thẻ 

khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế 

công lập. 
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Biểu mẫu danh sách ñề nghị cấp thẻ khám chữa bệnh 
 

ðơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

Ngày              tháng           năm 

 
 
 
 

DANH SÁCH ðỀ NGHỊ IN VÀ CẤP THẺ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ DUỚI 72 THÁNG TUỔI 
 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 
SINH 

GIỚI 
TÍNH 

ðỊA CHỈ ðƯỜNG SỐ THẺ 
HỌ VÀ 

TÊN MẸ 
(CHA) 

KÝ TÊN 
GHI RÕ 
HỌ TÊN 

(người 
nhận thẻ) 

GHI 
CHÚ (nội 
dung cấp) 

          

          

          

 
 
 

 Người lập danh sách Thông qua UBND phường 
 
 
 
 
 
 (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ñóng dấu) 
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3. Thủ tục Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do mất, sai) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn lập danh sách cấp lại thẻ (kèm 

thẻ cũ)  

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp danh sách và nhận thẻ tại 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ 

hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Danh sách do Ủy ban nhân dân phường lập (theo mẫu kèm thẻ cũ)  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi trẻ 

thường trú 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Danh sách trẻ em từ 0 tuổi ñến dưới ñủ 72 tháng tuổi. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Trẻ chưa ñủ 72 tháng tuổi tính ñến ngày cấp thẻ khám, chữa bệnh   

* Là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

* Nghị ñịnh số 36/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em   

* Thông tư số 29/2008/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ 

khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế 

công lập. 

* Công văn số 1015/SLðTBXH ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội thành phố về việc thay ñổi cách thức cấp, quản lý và sử dụng 

thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế 

công lập.  

 



S
ố
 1

1
4
 +

 1
1
5
 - 1

5
 - 8

 - 2
0
0
9

C
Ô

N
G

 B
Á

O
1
1

Biểu mẫu danh sách ñề nghị cấp thẻ khám chữa bệnh 
 

ðơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

Ngày              tháng           năm 

 
 
 
 

DANH SÁCH ðỀ NGHỊ IN VÀ CẤP THẺ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ DUỚI 72 THÁNG TUỔI 
 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 
SINH 

GIỚI 
TÍNH 

ðỊA CHỈ ðƯỜNG SỐ THẺ 
HỌ VÀ 

TÊN MẸ 
(CHA) 

KÝ TÊN 
GHI RÕ 
HỌ TÊN 

(người 
nhận thẻ) 

GHI 
CHÚ (nội 
dung cấp) 

          

          

          

 
 
 

 Người lập danh sách Thông qua UBND phường 
 
 
 
 
 
 (ký tên ghi rõ họ tên) (ký tên, ñóng dấu) 
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4. Thủ tục Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do thay ñổi 

chổ ở, ñịa chỉ) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn lập danh sách cấp lại thẻ (kèm 

thẻ cũ và ñịa chỉ mới).  

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp danh sách và nhận thẻ tại 

Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ 

hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Danh sách do Ủy ban nhân dân phường lập (theo mẫu kèm thẻ cũ) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi trẻ 

thường trú 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Danh sách trẻ em từ 0 tuổi ñến dưới ñủ 72 tháng tuổi. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Trẻ chưa ñủ 72 tháng tuổi tính ñến ngày cấp thẻ khám, chữa bệnh 
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* Là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

* Nghị ñịnh số 36/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.   

* Thông tư số 29/2008/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ 

khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế 

công lập. 
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Biểu mẫu danh sách ñề nghị cấp thẻ khám chữa bệnh 
 

ðơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

                             Ngày         tháng           năm 

 
 
 
 

DANH SÁCH ðỀ NGHỊ IN VÀ CẤP THẺ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ DUỚI 72 THÁNG TUỔI 
 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 
SINH 

GIỚI 
TÍNH 

ðỊA CHỈ ðƯỜNG SỐ THẺ 
HỌ VÀ 

TÊN MẸ 
(CHA) 

KÝ TÊN 
GHI RÕ 
HỌ TÊN 

(người 
nhận thẻ) 

GHI 
CHÚ (nội 
dung cấp) 

          

          

          

 
 
 

 Người lập danh sách Thông qua UBND phường 
 
 
 
 
 
 (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ñóng dấu) 
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5. Thủ tục Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do rách) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn lập danh sách cấp lại thẻ (kèm 

thẻ cũ)  

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp danh sách và nhận thẻ tại 

Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ 

hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Danh sách do Ủy ban nhân dân phường lập (theo mẫu kèm thẻ cũ) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận-huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương Binh và Xã hội quận - 

huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi trẻ 

thường trú 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* Danh sách trẻ em từ 0 tuổi ñến dưới ñủ 72 tháng tuổi. 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Trẻ chưa ñủ 72 tháng tuổi tính ñến ngày cấp thẻ khám, chữa bệnh   

* Là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

* Nghị ñịnh số 36/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ qui 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.   

* Thông tư số 29/2008/TT-BLðTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ 

khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế 

công lập. 
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Biểu mẫu danh sách ñề nghị cấp thẻ khám chữa bệnh 
 

ðơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

                               Ngày              tháng           năm 

 
 
 
 

DANH SÁCH ðỀ NGHỊ IN VÀ CẤP THẺ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ DUỚI 72 THÁNG TUỔI 
 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 
SINH 

GIỚI 
TÍNH 

ðỊA CHỈ ðƯỜNG SỐ THẺ 
HỌ VÀ 

TÊN MẸ 
(CHA) 

KÝ TÊN 
GHI RÕ 
HỌ TÊN 

(người 
nhận thẻ) 

GHI 
CHÚ (nội 
dung cấp) 

          

          

          

 
 
 

 Người lập danh sách Thông qua UBND phường 
 
 
 
 
 
 (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ñóng dấu) 
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6. Thủ tục Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do bị mất, bị thất lạc 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 

ñịnh. 

* Bước 2: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường hoàn thiện hồ sơ.  

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận tổng hợp chuyển Bảo 

hiểm xã hội thành phố xét cấp lại. 

* Bước 4: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nhận thẻ tại Phòng Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội quận - huyện, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần).  

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn (viết tay) ñề nghị cấp lại thẻ BHYT. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không có quy ñịnh cụ thể thời gian giải quyết. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Bảo hiểm xã hội thành phố  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng- Thương binh và Xã hội quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi trẻ cư trú  

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ 
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- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không có  
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Biểu mẫu danh sách ñề nghị cấp thẻ khám chữa bệnh 
 

ðơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

                                  Ngày              tháng           năm 

 
 
 
 

DANH SÁCH ðỀ NGHỊ IN VÀ CẤP THẺ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ DUỚI 72 THÁNG TUỔI 
 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 
SINH 

GIỚI 
TÍNH 

ðỊA CHỈ ðƯỜNG SỐ THẺ 
HỌ VÀ 

TÊN MẸ 
(CHA) 

KÝ TÊN 
GHI RÕ 
HỌ TÊN 

(người 
nhận thẻ) 

GHI 
CHÚ (nội 
dung cấp) 

          

          

          

 
 
 

 Người lập danh sách Thông qua UBND phường 
 
 
 
 
 
 (Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ñóng dấu) 
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7. Thủ tục Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho diện xóa ñói giảm nghèo. 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ban xóa ñói giảm nghèo phường - xã, thị trấn căn cứ danh sách hộ 

chương trình xóa ñói giảm nghèo, phân loại và lập danh sách ñối tượng ñược cấp thẻ 

bảo hiểm  y tế theo thu nhập quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp danh sách tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (Ban xóa 

ñói giảm nghèo và việc làm quận - huyện) (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ 

sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Ban xóa ñói giảm nghèo quận - huyện kiểm tra, tổng hợp danh sách 

và lập văn bản ñề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo chuyển Ban chỉ ñạo 

xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố Hồ Chí Minh. 

* Bước 4: Nhận thẻ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (Ban xóa ñói 

giảm nghèo và việc làm quận - huyện) (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo. 

+ Công văn ñề nghị cấp thẻ. 

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận. 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ  
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- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

* Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc (Mẫu 2b-TBH) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có    

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 139/2002/Qð-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho người nghèo. 

* Thông tư liên tịch số 14/2002/TTLT-BYT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2002 

của Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh và lập 

quản lý sử dụng thanh quyết toán quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. 

* Công văn số 09/UBND-VX ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh về kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo. 

* Hướng dẫn số 1611/HD-LðTBXH-YT-TC ngày 10 tháng 3 năm 2009 của 

Liên Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Y tế - Tài chính về việc thực hiện thủ 

tục mua - cấp phát - thanh quyết toán kinh phí thẻ BHYT cho người nghèo - hộ nghèo 

thành phố năm 2009. 
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Tên ñơn vị: DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT Mẫu số: 02b-TBH 
Mã ñơn vị: Loại ñối tượng:…………………………………….. (Ban hành kèm theoQð số 1333/Qð-BHXH 
ðịa chỉ: Tháng ………… năm ………………… ngày 21/2/2008 của BHXH VN) 
              

Nơi ñăng ký KCB ban ñầu Thời hạn SD của thẻ BHYT 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Nữ 
(X) 

Số thẻ BHYT 
(nếu có) 

ðịa chỉ 
Tỉnh Bệnh viện 

Mức ñóng 
BHYT 

Từ 
tháng, 
năm 

ðến 
tháng, 
năm 

Tổng 
số 

tháng 

Số tiền 
ñóng 

BHYT 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I ðối tượng tăng:                         
                            
                            
                            

II ðối tượng giảm:                         
                            
                            
                            
              
  * PHẦN TỔNG HỢP :             

Phát sinh trong kỳ       TT Chỉ tiêu ðầu kỳ 
Tăng Giảm 

Cuối kỳ 
      

1 2 3 4 5 6       

   - Số ñối tượng:               

   - Số tiền phải ñóng BHYT:               

- Số thẻ BHYT ñược cầp:……….thẻ; Trong ñó cấp ngoại tỉnh: ………..thẻ.       

         

    Ngày….  tháng…. năm…      Ngày….. tháng…. năm….  

 Cán bộ thu  Phụ trách thu  Người lập biểu Thủ trưởng ñơn vị  
              
              

 Ghi chú: Mẫu 02b-TBH cơ quan quản lý ñối tượng có trách nhiệm lập gửi cơ quan BHXH.       
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8. Thủ tục Cấp thẻ Bảo hiểm y tế ñối với người có công với cách mạng 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận -huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ về Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội giải quyết. 

* Bước 4: Nhận kết quả tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Bản khai cá nhân ñề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân phường (theo mẫu). 

+ Ủy ban nhân dân phường lập danh sách ñề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế 

+ Danh sách ñề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế ñược Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội duyệt. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố.  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm Xã hội quận, Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn nơi ñối tượng cư trú.  

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 

* Bản khai cá nhân (Mẫu số 13) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 54/2006/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu ñãi người có công với cách mạng. 

* Thông tư số 07/2006/TT-BLðTBXH ngày 27 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế ñộ ưu ñãi 

người có công với cách mạng. 
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                                Mẫu số 13 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
          ........., ngày..... tháng..... năm 200... 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

 
Họ và tên:…………......................................................Năm sinh............................. 
Nguyên quán:.............................................................................................................. 
Trú quán:..................................................................................................................... 
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay (nhân dân, hưu trí, mất sức lao ñộng, cán bộ xã,...) 
………..................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
ðã ñược hưởng trợ cấp: 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương: 
- Thân nhân liệt sĩ 
- Người hoạt ñộng kháng chiến 
- ............................................................................................................................  
- ............................................................................................................................  
- ............................................................................................................................  
- ............................................................................................................................  

 
Tôi chưa ñược cấp thẻ bảo hiểm y tế. ðề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét 

cấp thẻ bảo hiểm y tế. 
 

Xác nhận của UBND xã (phường) 
Nội dung ñã kê khai trên và chữ ký của ông (bà) 

…………………………… là ñúng 

……….., ngày.... tháng... năm.... 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 

NGƯỜI KHAI 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 
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9. Thủ tục Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế ñối với người có công với cách mạng bị 
mất, thất lạc 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 
(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.  

- Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân 
dân phường - xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 
huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ ðơn ñề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh thời gian. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Bảo hiểm xã hội thành phố  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi ñối 
tượng cư trú.  

- Kết quả thủ tục hành chính: Thẻ  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không có  
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC  
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
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XX. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp 

1. Thủ tục ðăng ký bảo hiểm thất nghiệp 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc 

chấm dứt hợp ñồng lao ñộng hoặc hợp ñồng làm việc, người lao ñộng phải ñến cơ 

quan quản lý lao ñộng nơi ñang làm việc ñể ñăng ký. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ ñăng ký tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội quận 

- huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ 

sơ:  

a) Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

b) Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự 

hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả ñăng ký tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðăng ký thất nghiệp (theo mẫu) 

* Số lượng hồ sơ: 02 bản 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày và 20 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu. 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðăng ký thất nghiệp (Mẫu số 01) 

* ðơn ñề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 02) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2007; ñối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2009. 

* Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

* Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.  
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MẪU SỐ 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 ðĂNG KÝ THẤT NGHIỆP 
 

Kính gửi: Phòng lao ñộng - Thương binh và Xã hội…… 

Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm .. 

 Số CMND ….....................do ....................cấp ngày ....... tháng ........ năm ......... 

 Số ñiện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, ñịa chỉ Email (nếu có): 
……………… ................................................................................................................ 

Hiện cư trú tại: ………………………..………………………………………… 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ......................................................................................... 

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp ñồng lao ñộng, hợp ñồng làm việc:… 
………………………………………………………………………………………… 

ðịa chỉ:…………………………………………………………………………. 

Hiện nay, tôi ñã chấm dứt hợp ñồng lao ñộng/hợp ñồng làm việc với (DN,TC) 
nêu trên từ ngày ……tháng……năm 200… 

Số tháng ñóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng.  

Tôi ñăng ký thất nghiệp ñể ñược thực hiện các chế ñộ theo quy ñịnh./. 

 

      ............., ngày ..... tháng .... năm ..... 
    Người khai 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 
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MẪU SỐ 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
 

    Kính gửi:  Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội............................... 
       Tỉnh, thành phố………………….......................................... 

Tên tôi là: ............................................................................................................. 

Sinh ngày .......... tháng ........... năm .....….... 

Số CMND ......................... do ........................cấp ngày ..... tháng ..... năm ......... 

Số ñiện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, ñịa chỉ Email... (nếu 
có): .................................................................................................................................. 

Hiện cư trú tại: …………….................................................................................. 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ......................................................................................... 

Hiện nay, tôi ñã chấm dứt hợp ñồng lao ñộng/hợp ñồng làm việc với……… 
......................................................................................................................................... 

ðịa chỉ cơ quan………..................................................................……………… 

Số tháng ñóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng.  

Theo quy ñịnh của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, ñến nay tôi ñã ñủ ñiều 
kiện ñể hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 

Kèm theo ñơn này là(*)................................ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội 
của tôi. ðề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế ñộ bảo hiểm thất nghiệp cho 
tôi.  

 

      ............., ngày ..... tháng ..... năm ..... 
    Người khai 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
(*) ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp ñồng lao ñộng, hợp 
ñồng làm việc ñã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp ñồng lao ñộng, hợp ñồng làm việc 
hoặc xác nhận của ñơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc ñơn phương chấm dứt hợp 
ñồng lao ñộng, hợp ñồng làm việc ñúng pháp luật. 
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2. Thủ tục Hưởng chế ñộ bảo hiểm thất nghiệp (ñối với các trường hợp 

ñược hưởng khoản trợ cấp một lần) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội quận -huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần ). 

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện xác ñịnh mức 

hưởng trợ cấp một lần và chuyển Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin hưởng khoản trợ cấp một lần (theo mẫu) 

* Số lượng hồ sơ: 03 bản 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

 * Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố   

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố   

 * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội thành phố 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác ñịnh mức hưởng trợ cấp một lần 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn xin hưởng khoản trợ cấp một lần (Mẫu số 4) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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* ðã ñóng bảo hiểm thất nghiệp ñủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai 

mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp. 

* ðã ñăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội 

* Chưa tìm ñược việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày ñăng ký thất nghiệp 

theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2007; ñối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2009. 

* Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

* Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.  
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MẪU SỐ 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN 
 

Kính gửi:  Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội...... 
   Tỉnh, thành phố………………….. 
 
Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …... 

Số CMND .............................do.....................cấp ngày ..... tháng ...... năm ......... 

Số ñiện thoại liên lạc (nếu có):.............................................................................. 

Hiện cư trú tại: …………………………………................................................. 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ......................................................................................... 

Theo quyết ñịnh số…/Qð- LðTBXH ngày  /  /200.. của Giám ñốc Sở lao ñộng 
- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố...........     , tôi ñược hưởng trợ cấp thất 
nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..ñến ngày…..tháng….năm…..Hiện nay, tôi ñã 
hưởng trợ cấp thất nghiệp ñến tháng.....năm......, nhưng, vì (lý do ñể ñược hưởng trợ 
cấp thất nghiệp một lần........................), tôi làm ñơn này ñề nghị quý Phòng tạo ñiều 
kiện cho tôi ñược hưởng một lần khoản trợ cấp thất nghiệp của số thời gian ñược 
hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.   

Tôi xin chân thành cám ơn./. 

  

      ............., ngày ....... tháng ..... năm ..... 
    Người khai 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 
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3. Thủ tục Hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy ñịnh tại ðiều 37 của Nghị 

ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ñăng ký thất nghiệp người lao 

ñộng bị thất nghiệp phải nộp ñủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ 

sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

b) Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự 

hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu)  

+ Hợp ñồng lao ñộng, hợp ñồng làm việc ñã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt 

hợp ñồng lao ñộng, hợp ñồng làm việc hoặc xác nhận của ñơn vị cuối cùng trước khi 

thất nghiệp về việc ñơn phương chấm dứt hợp ñồng lao ñộng, hợp ñồng làm việc 

ñúng pháp luật và xuất trình Sổ Bảo hiểm xã hội (bản sao). 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố   

 * Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội   
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 * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác ñịnh mức hưởng trợ cấp 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 02) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2007; ñối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2009 

* Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

* Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.  
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MẪU SỐ 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
 

    Kính gửi:  Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội............................... 
       Tỉnh, thành phố………………….......................................... 

Tên tôi là: ............................................................................................................. 

Sinh ngày .......... tháng ........... năm .....….... 

Số CMND ......................... do ........................cấp ngày ..... tháng ..... năm ......... 

Số ñiện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, ñịa chỉ Email... (nếu 
có): .................................................................................................................................. 

Hiện cư trú tại: …………….................................................................................. 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ......................................................................................... 

Hiện nay, tôi ñã chấm dứt hợp ñồng lao ñộng/hợp ñồng làm việc với……… 
......................................................................................................................................... 

ðịa chỉ cơ quan………..................................................................……………… 

Số tháng ñóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng.  

Theo quy ñịnh của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, ñến nay tôi ñã ñủ ñiều 
kiện ñể hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 

Kèm theo ñơn này là(*)................................ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội 
của tôi. ðề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế ñộ bảo hiểm thất nghiệp cho 
tôi.  

 

      ............., ngày ..... tháng ..... năm ..... 
    Người khai 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
(*) ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp ñồng lao ñộng, hợp 
ñồng làm việc ñã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp ñồng lao ñộng, hợp ñồng làm việc 
hoặc xác nhận của ñơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc ñơn phương chấm dứt hợp 
ñồng lao ñộng, hợp ñồng làm việc ñúng pháp luật. 
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4. Thủ tục Giải quyết chế ñộ trợ cấp thất nghiệp về hỗ trợ học nghề 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Sau khi ñược tư vấn, giới thiệu việc làm mà người thất nghiệp vẫn 

chưa có việc làm nhưng có nhu cầu học nghề chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 
(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần ). 

Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ 

sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

b) Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự 

hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận xác ñịnh nghề, mức 

hỗ trợ học nghề và nơi học nghề gửi Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

xem xét và quyết ñịnh 

* Bước 4: Nhận Quyết ñịnh của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính 

từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

  + ðơn ñề nghị học nghề (theo mẫu) 

* Số lượng hồ sơ: 02 bản 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
thành phố. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện.   



40 CÔNG BÁO Số 114 + 115 - 15 - 8 - 2009

 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội, Cơ sở dạy nghề 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản ñề nghị 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị học nghề (Mẫu số 06) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2007; ñối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2009. 

* Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

* Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 
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MẪU SỐ 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ HỌC NGHỀ 
 

    Kính gửi:  Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội...... 
    Tỉnh, thành phố………………….. 
 

Tên tôi là: ............................................... sinh ngày ....... tháng ...... năm …........ 

Số CMND ......................... do ........................cấp ngày ..... tháng ...... năm ........ 

Số ñiện thoại liên lạc (nếu có):..............................................................................  

Hiện cư trú tại: …………...................................................................................... 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ............................... 

Theo Quyết ñịnh số…/Qð- LðTBXH ngày   /    /200.. của Giám ñốc Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố....................., tôi ñược hưởng trợ cấp 
thất nghiệp từ ngày…....tháng….....năm….......ñến ngày….....tháng….....năm.....…..; 
tôi làm ñơn này ñề nghị các Cơ quan có thẩm quyền tạo ñiều kiện cho tôi ñược tham 
gia khóa ñào tạo nghề: 

- Nghề:..............................................................; thời gian học nghề:..........tháng; 

- Nơi học nghề:……....………………………….   

Tôi xin chân thành cám ơn./. 

  
 

      ............., ngày ....... tháng ..... năm ..... 
    Người khai 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 
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5. Thủ tục Tiếp tục hưởng chế ñộ bảo hiểm thất nghiệp 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ 

sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

b) Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự 

hoàn thiện hồ sơ 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ ñăng ký tại Phòng Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

  + Người lao ñộng nộp giấy tờ có liên quan thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp  

+ Văn bản kiến nghị Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố của 

Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

 * Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội   

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội;  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản kiến nghị 

- Lệ phí (nếu có): Không có  
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có   

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2007; ñối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2009. 

* Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

* Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 
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6. Thủ tục Chuyển nơi hưởng chế ñộ bảo hiểm thất nghiệp do di chuyển nơi 

cư trú của gia ñình hoặc về nơi ở của gia ñình 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trường hợp người lao ñộng khi thất nghiệp có nhu cầu chuyển ñến 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác ñể hưởng chế ñộ bảo hiểm thất nghiệp 
chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần ). 

Chuyên viên nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ 

sơ: 

a) Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. 

b) Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn ñương sự 

hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu) 

* Số lượng hồ sơ: 02 bản 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

 * Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện.  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không có  

 * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội các 

quận, huyện nơi chuyển ñến 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển ñi 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 09) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2007; ñối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2009. 

* Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

* Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.  
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MẪU SỐ 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                               ............., ngày ...... tháng .... năm ....... 

 
 

       ðƠN ðỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 
 
 

Kính gửi: Phòng lao ñộng - Thương binh và Xã hội…….  
                tỉnh, thành phố…………. 

  
Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .... tháng .. năm …... 

Số CMND ........................ do .......................cấp ngày ...... tháng ...... năm ......... 

Số ñiện thoại liên lạc (nếu có):…………………………………………………. 

Hiện cư trú tại: ………………………………….……………………………… 

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ........................................... 

Hiện nay, Tôi thuộc ñối tượng ñược hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy 
ñịnh, nhưng vì lý do.............................. ..........................................tôi xin ñề nghị quý 
Phòng chuyển ñể hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho tôi về Phòng Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội huyện................tỉnh, thành phố……………    

Tôi xin chân thành cám ơn./. 

  
      ............., ngày ....... tháng ..... năm ..... 

    Người khai 
  (Ký, ghi rõ họ tên) 
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7. Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Trường hợp người ñang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp 

thông báo hàng tháng với Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận về việc tìm 

kiếm việc làm theo quy ñịnh của pháp luật 

* Bước 2: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận báo cáo bằng văn bản 

cụ thể các trường hợp tạm dùng hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp tại Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội thành phố (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng 

tuần) 

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nhận Thông báo dừng hưởng 

trợ cấp thất nghiệp do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội  thành phố chuyển ñến 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản ñề nghị cụ thể từng trường hợp của Phòng Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội quận. 

* Số lượng hồ sơ: 02 bản 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản báo cáo 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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* Không thực hiện quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 16 của Luật này 

* Bị tạm giam.   

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2007; ñối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2009. 

* Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm thất nghiệp. 

* Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.  
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8. Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận báo cáo bằng văn bản 

cụ thể các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.  

* Bước 2: Nộp báo cáo tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội nhận Quyết ñịnh chấm dứt 

hưởng trợ cấp thất nghiệp do Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

chuyển ñến. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Báo cáo bằng văn bản chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp    

* Số lượng hồ sơ: 06 bản 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

 * Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố.  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội; Trung tâm giới thiệu việc làm 

thành phố.  

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản báo cáo 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có  

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Hưởng lương hưu 
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* Sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu mà 

không có lý do chính ñáng. 

* Không thực hiện quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 16 của Luật này trong ba 

tháng liên tục 

* Ra nước ngoài ñể ñịnh cư 

* Chấp hành quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không 

ñược hưởng án treo 

* Bị chết. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2007; ñối với bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2009. 

* Nghị ñịnh số 127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm thất nghiệp 

* Thông tư số 04/2009/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

127/2008/Nð-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC BẢO VỆ, 
CHĂM SÓC TRẺ EM 
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XXI. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em   

1. Thủ tục Chi hỗ trợ cho trẻ em phải lao ñộng nặng nhọc, trong ñiều kiện 

ñộc hại, nguy hiểm 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Gia ñình có trẻ em hoặc bản thân trẻ em ñi lang thang, trẻ em phải lao 

ñộng nặng nhọc chuẩn bị hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp và nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng Thương binh và 

Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ ðơn ñề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 (ðối tượng trẻ em 

lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao ñộng nặng nhọc, trong ñiều 

kiện ñộc hại, nguy hiểm) (theo mẫu) 

+ Hồ sơ trẻ em (theo mẫu) 

+ Giấy xác nhận ñang học  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: Không có quy ñịnh thời hạn giải quyết 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận-

huyện; Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nơi trẻ cư trú. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Chi hỗ trợ cho trẻ em 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  
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* Hồ sơ trẻ em (Phụ lục 1) 

* ðơn ñề nghị chi hỗ trợ trẻ em thuộc chương trình 19 (Phụ lục 02) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 

* Nghị ñịnh số 36/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em   

* Quyết ñịnh số 19/2004/Qð-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em 

lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao ñộng nặng nhọc, trong 

ñiều kiện ñộc hại, nguy hiểm giai ñoạn 2004 - 2010. 

* Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLðTB XH ngày 06 tháng 10 năm 

2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội Về Hướng dẫn quản 

lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết ñịnh số 19/2004/Qð-TTg ngày 12 

tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn 

ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ 

em phải lao ñộng nặng nhọc, trong ñiều kiện ñộc hại, nguy hiểm giai ñoạn 2004 -

2010. 

* Chỉ thị số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh ñạo của các cấp 

ủy ñảng ở cơ sở ñối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
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Phụ lục 01 

 
Ảnh trẻ em 

(4 x 6) 
(ðóng dấu giáp 

lai trên ảnh) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỒ SƠ TRẺ EM 

 
Họ và tên trẻ em:....................................................Nam, hay nữ............................................  

Sinh ngày.............. tháng.............. năm.............. Dân tộc:......................................................  

Nơi sinh: .................................................................................................................................  

Quê quán:................................................................................................................................  

Họ và tên bố:..................................................... Nơi ở hiện nay: ...........................................  

................................................................................................................................................  

Họ và tên mẹ:.................................................... Nơi ở hiện nay: ...........................................  

................................................................................................................................................  

ðối tượng trẻ em khi lập hồ sơ (Bỏ nhà ñi lang thang, lao ñộng nặng nhọc, trong ñiều kiện ñộc hại, 

nguy hiểm, bị xâm phạm tình dục): 

................................................................................................................................................  

ðã bỏ nhà ñi lang thang, hoặc ñi lao ñộng nặng nhọc, trong ñiều kiện ñộc hại, nguy hiểm, 

hoặc bị xâm phạm tình dục) lần thứ mấy: ..............................................................................  

 

Hoàn cảnh trẻ em (Người nuôi dưỡng, có ñược ñi học không, hiện ñang học lớp mấy, tên trường học; thời 

gian, hoàn cảnh, tự nguyện hoặc do ai xúi dục, bị cưỡng ép, tình trạng sức khỏe của trẻ em,.................): 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
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..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

Nguyện vọng của trẻ em: .......................................................................................................... 

..................................................................................................................................................  

 

   Ngày ....... tháng ...... năm ...... 
   ....... (Cơ quan, ñơn vị lập hồ sơ trẻ em) 
  Người lập  Thủ trưởng ñơn vị 
  (Ký và ghi rõ họ và tên)  (Ký tên, ñóng dấu) 
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Phụ lục 02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                     Ngày           tháng          năm 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ CHI HỖ TRỢ TRẺ EM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 19 
(ðối tượng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao ñộng nặng nhọc, 

trong ñiều kiện ñộc hại, nguy hiểm) 

 
Kính gửi: UBND xã, phường/Giám ñốc Cơ sở BTXH.......................... 

 
Tên em (hoặc con tôi) là:............................. Sinh ngày........ tháng........ năm........................  

Nơi sinh: .................................................................................................................................  

Quê quán:................................................................................................................................  

Họ và tên bố:...................................... Nơi ở hiện nay: ..........................................................  

................................................................................................................................................  

Họ và tên mẹ:......................................... Nơi ở hiện nay:.......................................................  

Hoàn cảnh hiện tại (lang thang kiếm sống, hoặc ñi lao ñộng nặng nhọc, trong ñiều kiện ñộc 
hại, nguy hiểm, hoặc bị xâm hại tình dục) ...................................................................  
ðể giải quyết khó khăn trước mắt, ñề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho 
em ñược hưởng khoản chi hỗ trợ của Chương trình 19. Em (hoặc gia ñình tôi) xin cam kết: 
....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
 
  Người viết ñơn 
  (Ký, ghi rõ họ và tên) 
 
 
 
 
 Xác nhận của trưởng thôn, bản Ý KIẾN ðỀ NGHỊ CỦA UBND XÃ............ 
 hoặc tổ dân phố 
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Ý KIẾN ðỀ NGHỊ CỦA PHÒNG LAO ðỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
  

ðề nghị chi hỗ trợ cho em .......................số tiền............................ñồng, gồm: 
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
 
 Thủ trưởng cơ quan 
 (Ký tên, ñóng dấu) 
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2. Thủ tục Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn lập hồ sơ xác nhận trường hợp 

của trẻ bị xâm phạm tình dục chuyển Phòng Lao ñộng - Thương binh và xã hội quận - 

huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến sáng thứ bảy hàng tuần). 

* Bước 2: Nhận quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận - huyện tại Phòng Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ Hồ sơ trẻ em do Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn lập (theo mẫu) 

+ Hóa ñơn thanh toán các khoản chi trong thời gian ñiều trị bệnh và chữa trị về 

mặt tâm lý (bản photo có chứng thực) 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ ñầy ñủ 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân; Công an phường - xã, thị trấn; 

Phòng Y tế quận - huyện. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

 * Hồ sơ trẻ em (Phụ lục 1) 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

* Riêng ñối với trẻ em bị xâm phạm tình dục không nhất thiết phải làm ñơn, căn 

cứ hồ sơ trẻ em và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội làm thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh chi hỗ 

trợ cho trẻ em theo chế ñộ quy ñịnh.   

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 

* Nghị ñịnh số 36/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính Phủ quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 

* Quyết ñịnh số 19/2004/Qð-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng 

chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em 

lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao ñộng trong ñiều kiện ñộc 

hại, nguy hiểm giai ñoạn 2004 - 2010. 

* Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLðTB XH  ngày 06 tháng 10 năm 

2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản 

lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết ñịnh số 19/2004/Qð-TTg ngày 12 

tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn 

ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ 

em phải lao ñộng nặng nhọc, trong ñiều kiện ñộc hại, nguy hiểm giai ñoạn 2004 -

2010. 
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Phụ lục 01 

 
Ảnh trẻ em 

(4 x 6) 
(ðóng dấu giáp 

lai trên ảnh) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

HỒ SƠ TRẺ EM 

 
Họ và tên trẻ em:....................................................Nam, hay nữ............................................  

Sinh ngày.............. tháng.............. năm.............. Dân tộc:......................................................  

Nơi sinh: .................................................................................................................................  

Quê quán:................................................................................................................................  

Họ và tên bố:..................................................... Nơi ở hiện nay: ...........................................  

................................................................................................................................................  

Họ và tên mẹ:.................................................... Nơi ở hiện nay: ...........................................  

................................................................................................................................................  

ðối tượng trẻ em khi lập hồ sơ (Bỏ nhà ñi lang thang, lao ñộng nặng nhọc, trong ñiều kiện ñộc hại, 

nguy hiểm, bị xâm phạm tình dục): 

................................................................................................................................................  

ðã bỏ nhà ñi lang thang, hoặc ñi lao ñộng nặng nhọc, trong ñiều kiện ñộc hại, nguy hiểm, 

hoặc bị xâm phạm tình dục) lần thứ mấy: ..............................................................................  

 

Hoàn cảnh trẻ em (Người nuôi dưỡng, có ñược ñi học không, hiện ñang học lớp mấy, tên trường học; thời 

gian, hoàn cảnh, tự nguyện hoặc do ai xúi dục, bị cưỡng ép, tình trạng sức khỏe của trẻ em,.................): 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
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..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

Nguyện vọng của trẻ em: .......................................................................................................... 

..................................................................................................................................................  

 

   Ngày ....... tháng ...... năm ...... 
   ....... (Cơ quan, ñơn vị lập hồ sơ trẻ em) 
  Người lập  Thủ trưởng ñơn vị 
  (Ký và ghi rõ họ và tên)  (Ký tên, ñóng dấu) 
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3. Thủ tục Xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ em và tình hình hình thực 

tế tại ñịa phương, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nếu ñạt tiêu chuẩn xã, 

phường phù hợp với trẻ em, ñề nghị Ủy ban nhân dân quận - huyện xét công nhận. 

* Bước 2: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện chủ trì việc 

kiểm tra, thẩm tra kết quả của từng chỉ tiêu theo ñề nghị của Ủy ban nhân dân phường 

- xã, thị trấn và lập báo cáo thẩm ñịnh trình Ủy ban nhân dân quận - huyện ra quyết 

ñịnh công nhận. 

* Bước 3: Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành Quyết ñịnh công nhận ñạt 

tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản ñề nghị công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em của do Ủy ban 

nhân dân phường - xã, thị trấn. 

+ Bản ñánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em 

+ Các bản thuyết minh về kết quả và nguồn số liệu ( nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Hàng năm từ ngày 01/10 ñến 01/11 phường - xã, thị trấn 

ñề nghị; Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức xét và cộng nhận xã phường phù hợp 

với trẻ em. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn; Phòng Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và ðào tạo; Phòng Văn hóa - Thể 

dục thể thao; Phòng Y tế quận - huyện 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Tiêu chuẩn 1: Môi trường xã hội phù hợp với trẻ em (gồm 7 tiêu chí)  

* Tiêu chuẩn 2: Môi trường gia ñình bảo ñảm ñể trẻ phát triển toàn diện (gồm 6 

tiêu chí). 

* Tiêu chuẩn 3: Mọi trẻ ñiều ñược hưởng các quyền cơ bản (gồm 10 tiêu chí)  

* Tiêu chuẩn 4: Bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ñặc biệt (gồm 5 tiêu chí)  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11; 

* Quyết ñịnh số 23/2001/Qð-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành ñộng quốc gia vì trẻ em Việt Nam 

giai ñoạn 2001 - 2010; 

* Quyết ñịnh số 03/2004/Qð-DSGðTE ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia ñình và Trẻ em về việc ban hành hướng dẫn 

tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ 
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XXII. Lĩnh vực Dạy nghề   

1. Thủ tục ñăng ký hoạt ñộng dạy nghề thường xuyên và sơ cấp nghề 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

  Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lệ của các giấy tờ 

trong hồ sơ: 

   a) Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì chuẩn bị thực hiện việc thẩm ñịnh, 

ñối chiếu thực tế so với hồ sơ nộp. 

   b) Trường hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân hoàn thiện hồ sơ. 

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần).   

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ ðơn ñăng ký hoạt ñộng dạy nghề. 

+ Chương trình ñào tạo mỗi nghề.                                   

+ Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

+ Sơ yếu lý lịch của trưởng cơ sở dạy nghề. 

+ Bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề. 

+ Bảng ñăng ký giá học phí, kèm phân tích học phí. 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe của giáo viên ñối với nghề có yêu cầu. 

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 
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* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

 * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản báo cáo 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

 * ðăng ký hoạt ñộng dạy nghề (Mẫu số 01) 

* Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ñội ngũ giáo viên, cán bộ 

quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề ñối với nghề ñăng ký hoạt ñộng (Mẫu 03). 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Có cơ sở vật chất, thiết bị, vật liệu thực hành, thực tập phù hợp với nghề, quy 

mô và trình ñộ ñào tạo sơ cấp nghề. 

* Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu ñạt 1,3m2/1 học sinh quy ñổi; diện tích 

phòng học thực hành tối thiểu ñạt 2,5m2/học sinh quy ñổi  

* Có ñội ngũ giáo viên ñạt tiêu chuẩn, trình ñộ chuyên môn, kỹ năng nghề và 

nghiệp vụ sư phạm theo theo quy ñịnh của pháp luật; ñảm bảo tỷ lệ học sinh quy ñổi 

tối ña là 20 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề ñược tổ chức ñào tạo. 

* Có ñủ chương trình dạy nghề theo quy ñịnh 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Luật Giáo dục năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. 

* Luật Dạy nghề năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2007. 

* Nghị ñịnh số 139/2006/Nð-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giáo dục và Bộ Luật 

Lao ñộng về dạy nghề. 

* Quyết ñịnh số 72/2008/Qð-BLðTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ban hành Quy ñịnh về ñăng ký hoạt 

ñộng dạy nghề. 
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* Công văn số 2677/LðTBXH-DN ngày 16 tháng 5 năm 2006 của Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn tạm thời về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy 

nghề. 

* Công văn số 6517/LðTBXH-DN ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục thành lập và ñăng ký hoạt ñộng dạy 

nghề. 
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Mẫu số 1 1 
.......................................... 
........................................ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    ..........., ngày.......tháng....... năm 20....... 

 
ðƠN ðĂNG KÝ HOẠT ðỘNG DẠY NGHỀ 

 

Kính gửi:....................................................................................................... 

1. Tên cơ sở ñăng ký:........................................................................................................ 

Tên giao dịch quốc tế: …………………………………………...….………………….. 

2. ðịa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................... 

ðiện thoại: ..........................Fax: ...........................Email:................................................, 

ðịa chỉ phân hiệu/cơ sở ñào tạo khác (nếu có): .........................................................…... 

3. Quyết ñịnh thành lập (Giấy phép ñầu tư): số …….….; Cấp ngày…… tháng …… 
năm …….. ; Cơ quan cấp: …………………………............................................................ 

4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám ñốc/Người ñứng ñầu: ..................................................... 

ðịa chỉ: ............................................................................................................................. 

Số CMND/Hộ chiếu: ....................... ................................................................................ 

5. ðăng ký hoạt ñộng dạy nghề: 

- Trụ sở chính: 

Quy mô tuyển sinh Số 
TT 

Tên nghề Mã nghề 
Trình ñộ  
ñào tạo Năm  Năm  Năm  

       

- Phân hiệu/cơ sở ñào tạo khác (nếu có): 

Quy mô tuyển sinh Số 
TT 

Tên nghề Mã nghề 
Trình ñộ 
ñào tạo 

Năm Năm Năm  
       

 
6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñúng những quy ñịnh pháp luật về dạy nghề và các 

quy ñịnh khác của pháp luật có liên quan./. 
 

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ðỐC/NGƯỜI ðỨNG ðẦU 
(Ký tên, ñóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
 
 
 
 

                                              
1 ðơn ñăng ký hoạt ñộng dạy nghề - Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 72/2008/Qð-BLðTBXH 
ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
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 Mẫu số 2 2 
………………………….. 
………………………….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      ..................., ngày.......tháng....... năm 20....... 

 
BÁO CÁO 

THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ ðIỀU KIỆN ðẢM BẢO 
CHO HOẠT ðỘNG DẠY NGHỀ  

 
Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, 
CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN 

 

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường 

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường: 

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình 

- Các phân hiệu/cơ sở ñào tạo khác (nếu có) 

2. Các công trình, phòng học sử dụng chung: 

- Các phòng học ñược sử dụng chung 

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành 

- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...) 

3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung 

II. Cán bộ quản lý, giáo viên 

1. Cán bộ quản lý và giáo viên 

- Tổng số 

- Cán bộ quản lý 

- Giáo viên (cơ hữu; thỉnh giảng, kiêm chức...) 

2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường 

Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH,  
GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ðỐI VỚI TỪNG NGHỀ ðÀO TẠO 

I. Nghề:  ….. …; trình ñộ ñào tạo: …… 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề  
                                              
2 Báo cáo Thực trạng về một số ñiều kiện ñảm bảo cho hoạt ñộng dạy nghề (dành cho cơ sở dạy 
nghề) - Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 72/2008/Qð-BLðTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của 
Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
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1.1. Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề 

- Số phòng/xưởng thực hành nghề 

1.2 Thiết bị dạy nghề 

TT Tên thiết bị dạy nghề, ñặc tính kỹ thuật Số lượng Năm sản xuất 

1    
..    

2. Giáo viên dạy nghề  
- Tổng số giáo viên của nghề 

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy ñổi/giáo viên quy ñổi: 
- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng 

dạy/năm): 

TT Họ và tên 
Trình ñộ, 

ngành, nghề 
ñược ñào tạo 

Trình ñộ kỹ 
năng nghề 

Trình ñộ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

Môn 
học/môñun 
giảng dạy 

1      
..      

- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có) 

TT Họ và tên 

Trình ñộ, 
ngành, 

nghề ñược 
ñào tạo 

Trình ñộ 
kỹ năng 

nghề 

Trình ñộ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

Môn 
học/môñun 
giảng dạy 

Tổng số giờ 
giảng 

dạy/năm 

1       
..       

3. Chương trình, giáo trình  
3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

- Tên chương trình, trình ñộ ñào tạo, thời gian ñào tạo, ñối tượng tuyển sinh, số lượng 
môn học, mô ñun. 

- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề 
3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) 

I. Nghề:  ….(thứ hai). …; trình ñộ ñào tạo: …… 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề  

1.1. Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề 

- Số phòng/xưởng thực hành nghề 

1.2. Thiết bị dạy nghề 

TT Tên thiết bị dạy nghề, ñặc tính kỹ thuật Số lượng Năm sản xuất 

1    
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2. Giáo viên dạy nghề  
- Tổng số giáo viên của nghề 
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy ñổi/giáo viên quy ñổi: 

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng 
dạy/năm): 

TT Họ và tên 
Trình ñộ, 

ngành, nghề 
ñược ñào tạo 

Trình ñộ kỹ 
năng nghề 

Trình ñộ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

Môn 
học/môñun 
giảng dạy 

1      
..      

- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có) 

TT Họ và tên 

Trình ñộ, 
ngành, 

nghề ñược 
ñào tạo 

Trình ñộ 
kỹ năng 

nghề 

Trình ñộ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

Môn 
học/môñun 
giảng dạy 

Tổng số giờ 
giảng 

dạy/năm 

1       
..       

3. Chương trình, giáo trình  
3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

- Tên chương trình, trình ñộ ñào tạo, thời gian ñào tạo, ñối tượng tuyển sinh, số lượng 
môn học, mô ñun. 

- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề 

3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) 
 

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ðỐC/NGƯỜI ðỨNG ðẦU 
   (Ký tên, ñóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 3 3 

………………………………… 
……………………………….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      ..................., ngày.......tháng....... năm 20....... 

 
BÁO CÁO 

THỰC TRẠNG VỀ MỘT SỐ ðIỀU KIỆN ðẢM BẢO 
CHO HOẠT ðỘNG DẠY NGHỀ  

 
Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ , 
CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN 

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường 

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường: 

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình 

- Các phân hiệu/cơ sở ñào tạo khác (nếu có) 

2. Các công trình, phòng học sử dụng chung: 

- Các phòng học ñược sử dụng chung 

- Phòng thí nghiệm, thực nghiệm; xưởng thực hành 

- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...) 

3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung 

II. Cán bộ quản lý, giáo viên 

1. Cán bộ quản lý và giáo viên 

- Tổng số 

- Cán bộ quản lý 

- Giáo viên (cơ hữu; thỉnh giảng, kiêm chức...) 

2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường 

III. Quy mô ñào tạo chung 

- Quy mô tuyển sinh hàng năm (cho tất cả các hệ) 

- Quy mô ñào tạo (Tổng lưu lượng học sinh, sinh viên/năm học) 
- Các ngành, nghề ñào tạo (cho tất cả các hệ) 

Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, 
GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ðỐI VỚI TỪNG NGHỀ ðÀO TẠO 

                                              
3 Báo cáo Thực trạng về một số ñiều kiện ñảm bảo cho hoạt ñộng dạy nghề (dành cho cơ sở giáo 
dục, doanh nghiệp) - Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 72/2008/Qð-BLðTBXH ngày 30 tháng 12 
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
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I. Nghề:  ….. …; trình ñộ ñào tạo: …… 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề  

1.1. Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết (dùng cho dạy nghề): 

- Số phòng/xưởng thực hành (dùng cho dạy nghề): 

1.2 Thiết bị dạy nghề 

TT 
Tên thiết bị dạy nghề,  

ñặc tính kỹ thuật cơ bản 
Số lượng Năm sản xuất 

1    
    

2. Giáo viên dạy nghề  
- Tổng số giáo viên của nghề 
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy ñổi/giáo viên quy ñổi: 

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng 
dạy/năm): 

TT Họ và tên 
Trình ñộ, 

ngành ñược 
ñào tạo 

Trình ñộ kỹ 
năng nghề 

Trình ñộ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

Môn học 
giảng dạy 

1      
      

- Giáo viên thỉnh giảng 

TT Họ và tên 
Trình ñộ, 

ngành ñược 
ñào tạo 

Trình ñộ 
kỹ năng 

nghề 

Trình ñộ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

Môn học 
giảng dạy 

Tổng số giờ 
giảng 

dạy/năm 
1       
       

3. Chương trình, giáo trình  
3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 
- Tên chương trình, trình ñộ ñào tạo, thời gian ñào tạo, ñối tượng tuyển sinh, số lượng 

môn học, mô ñun. 
- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề 

3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) 

II. Nghề:  ….(thứ hai). …; trình ñộ ñào tạo: …… 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề  

1.1. Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết (dùng cho dạy nghề): 

- Số phòng, xưởng thực hành (dùng cho dạy nghề): 

1.2. Thiết bị dạy nghề 
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TT Tên thiết bị dạy nghề, ñặc tính kỹ thuật cơ bản Số lượng 
Năm sản 

xuất 
1    
    

2. Giáo viên dạy nghề  
- Tổng số giáo viên của nghề 
- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy ñổi/giáo viên quy ñổi: 

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng 
dạy/năm): 

TT Họ và tên 
Trình ñộ, 

ngành ñược 
ñào tạo 

Trình ñộ kỹ 
năng nghề 

Trình ñộ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

Môn học 
giảng dạy 

1      
      

- Giáo viên thỉnh giảng 

TT Họ và tên 

Trình ñộ, 
ngành, 

nghề  ñược 
ñào tạo 

Trình ñộ 
kỹ năng 

nghề 

Trình ñộ 
nghiệp vụ 
sư phạm 

Môn học 
giảng dạy 

Tổng số giờ 
giảng 

dạy/năm 

1       
       

3. Chương trình, giáo trình  
3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 
- Tên chương trình, trình ñộ ñào tạo, thời gian ñào tạo, ñối tượng tuyển sinh, số lượng 

môn học, mô ñun. 
- Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề 

3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) 
 

HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ðỐC/NGƯỜI ðỨNG ðẦU 
   (Ký tên, ñóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
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PHẦN II 
 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH ðƯỢC ÁP DỤNG TẠI QUẬN - HUYỆN  

TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

LĨNH VỰC VIỆC LÀM 
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XXIII. Lĩnh vực Việc làm 

1. Thủ tục Hồ sơ cấp phép hoạt ñộng giới thiệu việc làm 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật và 

nộp hồ sơ tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (trong 

giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 2: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận nhận văn bản ñề nghị 

của Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố về kiểm tra các ñiều kiện và có 

ý kiến chính thức bằng văn bản về việc cấp phép “Giới thiệu việc làm” cho doanh 

nghiệp 

* Bước 3: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến bằng văn bản 

phúc ñáp kết quả kiểm tra chuyển Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

(trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị cấp phép giới thiệu việc làm (theo mẫu) 

+ Giấy chứng nhận ký quỹ (bản sao có chứng thực)  

+ Hợp ñồng thuê nhà thời gian tối thiểu 36 tháng trở lên.  

+ Bản kê khai các trang thiết bị, phương tiện làm việc: ghi rõ tên trang thiết bị, 

giám ñốc ký tên, ñóng dấu. 

+ Danh sách dự kiến nhân viên làm việc tại doanh nghiệp, giám ñốc ký tên, 

ñóng dấu (ít nhất phải có 05 người có trình ñộ Cao ñẳng trở lên thuộc các chuyên 

ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất 01 người. Bản sao 

văn bằng chuyên ngành của nhân viên (có công chứng) 

+ Các phụ lục cần thiết (nếu có) 

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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 * Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

 * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận  

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có  

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản trả lời kết quả kiểm tra 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn dề nghị cấp giấy phép hoạt ñộng giới thiệu việc làm (Mẫu số 05) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Doanh nghiệp phải có giấy xác nhận của ngân hàng ñã ký quỹ 300.000.000 

ñồng. 

* Phải có hợp ñồng thuê trụ sở làm việc, thời gian thuê tối thiểu là 36 tháng. 

* Danh sách dự kiến nhân viên làm việc tại doanh nghiệp, giám ñốc ký tên, ñóng 

dấu, phải có ít nhất 05 nhân viên có trình ñộc cao ñẳng trở lên thuộc các chuyên 

ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Nghị ñịnh số 19/2005/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy 

ñịnh ñiều kiện, thủ tục thành lập và hoạt ñộng của tổ chức giới thiệu việc làm. 

* Thông tư số 20/2005/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Bộ Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 

19/2005/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy ñịnh ñiều kiện, thủ 

tục thành lập và hoạt ñộng của tổ chức giới thiệu việc làm. 

* Văn bản số 711/SLðTBXH-Lð ngày 13 tháng 02 năm 2006 của Sở Lao ñộng 

- Thương binh và Xã hội thành phố về quy trình thành lập trung tâm giới thiệu việc 

làm, cấp phép hoạt ñộng giới thiệu việc làm, gia hạn giấy phép hoạt ñộng giới thiệu 

việc làm trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  
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Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLðTBXH  
của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

 

Tên ñơn vị 

...................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                        ......., ngày..... tháng..... năm..... 

 
ðƠN ðỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép hoạt ñộng giới thiệu việc làm 

 

Kính gửi: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

 

1. Tên doanh nghiệp: .............................................................. 

Tên giao dịch: ...........................................................……….. 

2. ðịa chỉ trụ sở chính:......................................................….. 

ðiện thoại:.............................Fax: ...................................Email:  ................. 

3. Số tài khoản: ..................................tại:....................................................... 

4. Giấy phép ñăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm...... do Sở Kế hoạch 
và ðầu tư tỉnh..... cấp. 

5. Vốn ñiều lệ tại thời ñiểm xin cấp phép: ..................................................... 

6. Họ và tên Tổng Giám ñốc (Giám ñốc) doanh nghiệp (dự kiến):       ..................... 

7. Dự kiến kế hoạch hoạt ñộng của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép:……… 

8. Hồ sơ kèm theo ðơn ñề nghị gồm có: 

-  

-  

- 

.......... 

ðề nghị ñược cấp giấy phép hoạt ñộng giới thiệu việc làm. 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện ñầy ñủ trách nhiệm theo quy ñịnh hiện hành của Nhà 
nước. 

 

Nơi nhận: 
.......... 

 

Tổng giám ñốc 
hoặc giám ñốc Doanh nghiệp 
(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 
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2. Thủ tục ðiều tra, lập danh sách hộ ñưa vào diện xóa ñói giảm nghèo 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Khu phố, tổ dân phố ñề xuất, Ban xóa ñói giảm nghèo của phường 

trực tiếp ñiều tra xác ñịnh thu nhập thực tế và lập danh sách sơ bộ hộ nghèo, công 

khai danh sách ñến từng tổ dân phố ñể lấy ý kiến của người dân và ñảm bảo tính 

chính xác ñầy ñủ. 

* Bước 2: Nộp danh sách tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (Ban xóa 

ñói giảm nghèo quận), số 47 ñường Lê Duẩn phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ 

hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Ban Xóa ñói giảm nghèo quận tiếp nhận danh sách và tiến hành kiểm 

tra, xử lý nhập tin tổng hợp danh sách hộ nghèo trên ñịa bàn quận chuyển Ban chỉ ñạo 

xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố Hồ Chí Minh công nhận chính thức. 

* Bước 4: Nhận thông báo công nhận tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội quận (Ban chỉ ñạo xóa ñói giảm nghèo quận) số 47 ñường Lê Duẩn, phường Bến 

Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Danh sách hộ gia ñình. 

+ Phiếu khảo sát. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Thực hiện báo cáo theo quý 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ban chỉ ñạo Xóa ñói giảm nghèo và việc 

làm thành phố Hồ Chí Minh. 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có 

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thường trực Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm 

quận; Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận. 
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* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân 10 phường trong quận. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thông báo công nhận hộ nghèo của thành phố. 

- Lệ phí (nếu có): Không có 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 - 

2010. 



Số 114 + 115 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 81

 

3. Thủ tục Xét vay vốn của hộ nghèo vay quỹ xóa ñói giảm nghèo (trên 10 

triệu). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Hộ nghèo làm ñơn ñề nghị vay vốn và nộp ñơn tại Ủy ban nhân dân 

phường (nơi hộ nghèo cư trú); Cán bộ chuyên trách xóa ñói giảm nghèo phường tiếp 

nhận thẩm tra và ñề xuất.  

* Bước 2: Ban xóa ñói giảm nghèo phường nộp hồ sơ tại Phòng Lao ñộng 

Thương binh và Xã hội quận (Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm 

quận), số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến 

thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận nhận hồ sơ và 

tiến hành xem xét phê duyệt và chuyển kết quả về Ủy ban nhân dân phường lập thủ 

tục nhận tiền tại ngân hàng và giải ngân trực tiếp cho từng hộ vay vốn. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn xin vay vốn của hộ nghèo. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

 * Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận  

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

 * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận; 

Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân 10 phường. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  
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* ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo Mẫu số 1/V-TQGN  

* Danh sách hộ nghèo ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo. Mẫu số 2A/V-

TQGN 

* Biên bản xét duyệt cho vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo. Mẫu số 3/V-TQGN 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có   

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 - 

2010. 

* Quyết ñịnh số 140/Qð-UB ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa ñói giảm nghèo 

thành phố Hồ Chí Minh. 

* Hướng dẫn số 04/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban chỉ ñạo 

Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục cho hộ nghèo vay 

quỹ xóa ñói giảm nghèo. 
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Mẫu số 1/V-TQGN 
(Lập 3 bản: Hộ vay giữ 1 bản; 

Ban XðGN và việc làm phường - xã giữ 1 bản 

Ngân hàng quản lý quỹ XðGN giữ 1 bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ VAY VỐN  
QUỸ XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 

 
Kính gửi: Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã: ________  

1. Họ và tên nguời vay: _______________________ , Nam, nữ: _______ Sinh năm: ____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: __________  Nơi cấp: _________________________  

- Mã số hộ nghèo: __________________________________________________________________  

- ðịa chỉ thường trú: ________________________________________________________________  

- Nghề nghiệp chính: ________________________________________________________________  

2. Họ tên người thừa kế: _____________________, Nam, nữ: _________Sinh năm: _____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: ___________  Nơi cấp: _________________________  

- Quan hệ với người vay: _____________________________________________________________  

3. Có tư liệu sản xuất: 

- ðất, ruộng, vườn, chuồng, trại (m2): ______________________________________________  

- Vật nuôi, cây trồng: ___________________________________________________________  

- Công cụ sản xuất: ____________________________________________________________  

- Lao ñộng trong hộ: ___________________________________________________________  

- Vốn tự có: __________________________________________________________________  

ðề nghị: Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã _________________  cho chúng tôi 
vay số tiền ______________________  ñồng (bằng chữ)  ___________________________ñể dùng 
vào mục ñích _____________________________________________________________________ 

4. Thời hạn vay: _______________ tháng; trả nợ vốn gốc và lãi (0,5%/tháng) theo cách: 

4.1. Trả góp (vốn gốc và lãi): 
- Hàng ngày �   - Hàng tuần � 

- Hàng tháng �   - Hàng quý � 

4.2. Trả vốn gốc 1 lần vào cuối kỳ và trả lãi hàng tháng � 

4.3. Trả vốn gốc và lãi 01 lần vào cuối kỳ   � 

4.4. Hình thức thỏa thuận khác:____________________________________________________  

Chúng tôi cam kết tham gia sinh hoạt trong tổ tự quản giảm nghèo theo quy ñịnh; sử dụng tiền vay 
ñúng mục ñích; trả vốn và lãi ñúng hạn và chấp hành ñúng quy chế quản lý và sử dụng quỹ XðGN 
thành phố, nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

   Ngày …… tháng …… năm 200….. 
  Người thừa kế  Người vay 
  (ký và ghi rõ họ tên)   (ký và ghi rõ họ tên) 

 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Quận - huyện: ................... 
Phuờng - xã: ...................... 
Khu phố - ấp: .................... 
Tổ TQGN: ......................... 
Hồ sơ số: 
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- QUẬN - HUYỆN: _________________  Mẫu số 2/V-TQGN 
- PHƯỜNG - XÃ:___________________  (Lập 2 bản: Tổ trưởng TQGN giữ 1 bản 
- KHU PHỐ - ẤP: __________________  Ban XðGN và việc làm P - X lưu hồ sơ: 01 bản) 
- TỔ TỰ QUẢN GIẢM NGHÈO: _____   
 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO ðỀ NGHỊ VAY VỐN 
QUỸ XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 

 

Tại cuộc họp các thành viên tổ TQGN vào ngày ____/____/200__; với số lượng ___người dự họp/tổng số___thành viên tổ  
ñã bình xét các hộ nghèo thành viên xin vay vốn của quỹ XðGN phường - xã. 

- Tập thể tổ nhất trí ñề xuất những người có tên dưới ñây ñược vay vốn ñợt này: 
 

ðề nghị của Tổ TQGN 

Xét duyệt của Ban XðGN và 
việc làm P - X  

theo biên bản số ____/BB-
XðGN ngày___/___/200___ 

Phần ký nhận tiền vay của hộ, 
ngày____tháng____năm____ 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SỐ HỘ 

Số tiền vay 
(ñồng) 

Thời hạn vay 
(tháng) 

Số tiền vay 
(ñồng) 

Thời hạn vay 
(tháng) 

Số chứng 
từ chi 

Số tiền vay 
(ñồng) 

Người nhận tiền 
ký tên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4
 +

 1
1
5
 - 1

5
 - 8

 - 2
0
0
9

C
Ô

N
G

 B
Á

O
8
5

 

Ý kiến cam kết của Tổ TQGN 

Tập thể tổ thống nhất và có trách 
nhiệm giúp ñỡ các thành viên hộ nghèo 
vay vốn trên ñây sử dụng vốn vay ñúng 
mục ñích và ñôn ñốc nhau trả nợ gốc và 
lãi theo ñơn vay của từng thành viên vay 
vốn cam kết. 

 
ngày______tháng_____năm 200____ 

TM. Tổ tự quản giảm nghèo 

Tổ trưởng 

(Ký tên và ghi rõ họ và tên) 

 
 

 
 
 
 
 

Ý kiến thẩm ñịnh của cán bộ chuyên trách XðGN 
________________________________________  
________________________________________  
________________________________________  
________________________________________  
________________________________________  
________________________________________  
________________________________________  
________________________________________  

 
ngày____tháng____năm 200___ 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

Ý kiến phê duyệt của Ban XðGN 
và việc làm phường - xã 

ðã họp cho vay theo biên bản 
số:___/BB-XD.V.XðGN 

-  
ngày____tháng____năm 200___ 

TM. Ban XðGN và việc làm P - X 

(Ký tên và ñóng dấu) 
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Mẫu số 3/V-TQGN 
(Lập thành 2 bản: Ban XðGN & VL P - X giữ 1 bản 

Ngân hàng quản lý quỹ XðGN giữ 1 bản) 
 

BAN XðGN VÀ VIỆC LÀM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆC NAM 
PHƯỜNG-XÃ:_____________  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     *********** 
    Số:   /BB-XðGN 
 
 

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT CHO VAY VỐN 
QUỸ XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 

 

Của Tổ tự quản giảm nghèo số (chữ): _________________  
*** 

 

- Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm 200__, tại:   

- Ban XðGN và việc làm P - X: __________, với thành phần tham dự họp gồm: 

1- ______________________________ , Trưởng Ban XðGN &VL _______ chủ trì hội nghị 

2- ______________________________ ,______________________________________________  

3- ______________________________ ,______________________________________________  

4- ______________________________ ,______________________________________________  

Nội dung: Xét duyệt hồ sơ vay vốn của hộ nghèo thuộc Tổ tự quản giảm nghèo số  
(chữ) _____________________________________  

Sau khi xem xét hồ sơ thủ tục ñề nghị vay vốn của hộ nghèo thuộc tổ TQGN, ý kiến ñề xuất của tổ 
trưởng và kết quả thẩm ñịnh ñề xuất của chuyên trách XðGN; hội nghị thống nhất kết luận như 
sau: 

1. Chấp thuận cho các thành viên hộ nghèo của tổ tự quản giảm nghèo ñủ ñiều kiện vay vốn, như 
sau: 

 

STT Họ và tên hộ vay vốn 
Mục ñích  

sử dụng vốn 
Số tiền duyệt 

cho vay 
Thời hạn 
vay vốn 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TỔNG CỘNG    
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2. Có _______ hộ nghèo không ñủ ñiều kiện vay vốn, cụ thể: 

2.1. Ông (bà) ___________________________________ , lý do không chấp thuận cho vay: 

_______________________________________________________________________________  

2.2. Ông (bà) ___________________________________ , lý do không chấp thuận cho vay: 

_______________________________________________________________________________  

2.3. Ông (bà) ___________________________________ , lý do không chấp thuận cho vay: 

_______________________________________________________________________________  

2.4. Ông (bà) ___________________________________ , lý do không chấp thuận cho vay: 

_______________________________________________________________________________  

2.5. Ông (bà) ___________________________________ , lý do không chấp thuận cho vay: 

_______________________________________________________________________________  

2.6. Ông (bà) ___________________________________ , lý do không chấp thuận cho vay:  

_______________________________________________________________________________  
 
3. ðối với số hộ vay số tiền từ 10 (mười) triệu ñồng trở xuống/1 lần vay: 

Giao cho kế toán XðGN và thủ quỹ phường - xã làm thủ tục rút tiền quỹ XðGN của phường 
- xã gửi tại ngân hàng ______________________ theo danh sách vay vốn ñược duyệt tại ñiểm 1 ñể 
giải ngân cho hộ nghèo theo ñúng quy trình và thủ tục hướng dẫn của thành phố. 

Thực hiện giải ngân ñến tay hộ nghèo chậm nhất là ngày __ tháng __ năm 200_ 

4. ðối với số hộ vay số tiền trên 10 triệu ñồng/1 lần vay; làm thủ tục ñề nghị Ban XðGN và việc 
làm quận - huyện duyệt xét, trên cơ sở ñó rút tiền và giải ngân cho hộ nghèo theo ñúng quy trình, 
thủ tục hướng dẫn của thành phố. 

5. Giao cho cán bộ chuyên trách XðGN có trách nhiệm: 

Thông báo cho Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo và hộ nghèo ñược biết về thời gian và ñịa 
ñiểm ñến nhận tiền vay; 

ðồng thời, phổ biến cho các thành viên hộ nghèo không ñủ ñiều kiện vay vốn ñợt này ñược 
biết ñể bổ sung cách làm ăn hoặc thủ tục ñể ñược tổ xét ñề nghị cho vay vào ñợt kế tiếp. 

 
   TM. BAN XðGN VÀ VIỆC LÀM P - X_____ 
  NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ 
  (Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ñóng dấu UBND) 
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4. Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa ñói giảm nghèo tạo việc 

làm cho lao ñộng nghèo (không quá 200 triệu ñồng). 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Khi chủ dự án lập xong dự án vay vốn, Ủy ban nhân dân phường - xã, 

thị trấn tổ chức thẩm ñịnh và ñề xuất Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt theo 

quy ñịnh. 

* Bước 2: Nộp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận - huyện), (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) xem xét về quy trình, thủ tục lập dự án, nếu 

cần thiết thì có thẩm ñịnh lại. 

* Bước 3: Nhận kết quả phê duyệt chấp thuận cho dự án vay vốn tại Phòng Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện (Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo 

và việc làm quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

+ ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo (theo mẫu) 

+ Dự án vay vốn của chủ dự án (theo mẫu) 

+ Biên bản thẩm ñịnh và ñề xuất cho dự án vay vốn. 

+ Công văn ñề nghị của UBND phường 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

- Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có  

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 

huyện; Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn 
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- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo (Mẫu số 1/V-TQGN) 

* Dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo (Mẫu số 

2/DA-Lð) 

* Biên bản thẩm ñịnh và ñề nghị cho dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo tạo việc 

cho lao ñộng nghèo (Mẫu số 3/DA-Lð) 

* Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn 

xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo (Hình thức tín chấp) (Mẫu số 

4A/DA-Lð)  

* Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn 

xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo (Hình thức thế chấp) (Mẫu số 

4B/DA-Lð) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Phải có giấy phép sản xuất kinh doanh do cấp có thẩm quyền cấp 

* Về thế chấp hoặc tín chấp: 

- Chủ dự án là hộ nghèo, hoặc một nhóm hộ nghèo tự nguyện hợp tác vay vốn 

ñể sản xuất ñể sản xuất làm ăn theo một ngành nghề nhất ñịnh; Chủ dự án là hộ 

nghèo ñã vượt chuẩn nghèo (giai ñoạn 2) của thành phố ñang hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh ổn ñịnh ñược ưu tiên vay vốn theo ñiều kiện của quy chế quản lý và sử dụng 

quỹ xóa ñói giảm nghèo thành phố. 

- Chủ dự án là cá nhân, hộ nhân dân có mức sống khá, tổ hợp, cơ sở sản xuất, 

hợp tác xã, doanh nghiệp… ñang làm ăn có hiệu quả, muốn tham gia hoạt ñộng xóa 

ñói giảm nghèo khi vay vốn phải thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của 

chủ dự án. 

* ðối với những dự án vay vốn tạo việc làm trên 10 (mười) lao ñộng diện hộ 

nghèo thì chủ dự án phải thực hiện chế ñộ bảo hiểm xã hội cho người lao ñộng theo 

quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

* Chủ dự án vay vốn phải chịu trách nhiệm trả nợ (gốc, lãi vay) ñầy ñủ và ñúng 

hạn ghi trên hợp ñồng vay vốn cho Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã. 
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Khi chủ dự án ñứng tên vay vốn bị chết, can án hay ñi khỏi ñịa phương không biết 

nơi ñến, thì người thừa kế hợp pháp (có tên trong ñơn xin vay vốn) phải chịu trách 

nhiệm thanh toán nợ thay.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 - 

2010. 

* Quyết ñịnh số 140/Qð-UB ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa ñói giảm nghèo 

thành phố Hồ Chí Minh. 

* Hướng dẫn số 06/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban chỉ ñạo 

Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay vốn 

quỹ xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 1/V-TQGN 
(Lập 3 bản: Hộ vay giữ 1 bản; 

Ban XðGN và việc làm phường - xã giữ 1 bản 

Ngân hàng quản lý quỹ XðGN giữ 1 bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ VAY VỐN  
QUỸ XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 

 
Kính gửi: Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã:   

1. Họ và tên nguời vay: _______________________ , Nam, nữ: _______ Sinh năm: ____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: __________  Nơi cấp: _________________________  

- Mã số hộ nghèo: __________________________________________________________________  

- ðịa chỉ thường trú: ________________________________________________________________  

- Nghề nghiệp chính: ________________________________________________________________  

2. Họ tên người thừa kế: _____________________, Nam, nữ: _________Sinh năm: _____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: ___________  Nơi cấp: _________________________  

- Quan hệ với người vay: _____________________________________________________________  

3. Có tư liệu sản xuất: 

- ðất, ruộng, vườn, chuồng, trại (m2): ______________________________________________  

- Vật nuôi, cây trồng: ___________________________________________________________  

- Công cụ sản xuất: ____________________________________________________________  

- Lao ñộng trong hộ: ___________________________________________________________  

- Vốn tự có: __________________________________________________________________  

ðề nghị: Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã _________________  cho chúng tôi 
vay số tiền ______________________  ñồng (bằng chữ)  ___________________________ñể dùng 
vào mục ñích _____________________________________________________________________ 

4. Thời hạn vay: _______________ tháng; trả nợ vốn gốc và lãi (0,5%/tháng) theo cách: 

4.1. Trả góp (vốn gốc và lãi): 
- Hàng ngày �   - Hàng tuần � 

- Hàng tháng �   - Hàng quý � 

4.2. Trả vốn gốc 1 lần vào cuối kỳ và trả lãi hàng tháng � 

4.3. Trả vốn gốc và lãi 01 lần vào cuối kỳ   � 

4.4. Hình thức thỏa thuận khác:____________________________________________________  

Chúng tôi cam kết tham gia sinh hoạt trong tổ tự quản giảm nghèo theo quy ñịnh; sử dụng tiền vay 
ñúng mục ñích; trả vốn và lãi ñúng hạn và chấp hành ñúng quy chế quản lý và sử dụng quỹ XðGN 
thành phố, nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

   Ngày …… tháng …… năm 200….. 
  Người thừa kế  Người vay 
  (Ký và ghi rõ họ tên)   (ký và ghi rõ họ tên) 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Quận - huyện: ................... 
Phuờng - xã: ...................... 
Khu phố - ấp: .................... 
Tổ TQGN: ......................... 
Hồ sơ số: 
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Mẫu số 2/DA-Lð 
(Lập 3 bản:Ban XðGN &VL/QH 1 bản 

Ban XðGN & VL/PX 1 bản 
Chủ dự án 1 bản) 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN - HUYỆN: ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                             
UBND PHƯỜNG-XÃ: 
  
  

DỰ ÁN VAY VỐN XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 
TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ðỘNG NGHÈO 

******* 
I. TÊN DỰ ÁN: _____________________________________________________________  
II. CHỦ DỰ ÁN: ____________________________________________________________  
1. Họ và tên:__________________________________ Nam (nữ) ______________________  
- Chủ dự án thuộc ñối tượng:_________(xác ñịnh cụ thể theo [ñiểm 1, mục I] của hướng 
dẫn: ______/HD-BCð. Ngày 09 tháng 11 năm 2004). 
2. ðịa chỉ thường trú: ____________________________________________________ 
3. Chứng minh nhân dân số: ____________________________________________________  
4. ðịa ñiểm thực hiện dự án: ___________________________________________________  
5. Giấy phép sản xuất kinh doanh số: ___________________  ngày___ tháng___năm____  
do (ñơn vị) cấp: ____________________________________  

III. NỘI DUNG DỰ ÁN: 
1. Hiện trạng của cơ sở: 
- Nêu cụ thể về nhà xưởng, chuồng trại, máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất 
hiện có của cơ sở. 
- Nguồn nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm làm ra. 
2. Mục tiêu thực hiện dự án: 

Nêu khái quát ngành nghề, lĩnh vực hoạt ñộng SX-KD-DV ñược lựa chọn ñể phát triển, 
bảo ñảm ổn ñịnh sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho lao ñộng nghèo và tăng thêm thu 
nhập cho người lao ñộng tham gia dự án. 
3. Quy mô dự án: 
3.1. Tổng số vốn thực hiện dự án: __________________________ ñồng. 
 Trong ñó: 
 - Vốn tự có: ____________________________ ñồng. 
 - Vốn cần vay: __________________________ ñồng. 
 Dự kiến thời gian bắt ñầu thực hiện dự án: _______________________________  
3.2. Nhu cầu vốn vay 
 - Số vốn xin vay: _________________ ñồng, phân ra: 
 
STT MỤC ðÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY NHU CẦU XIN VAY GHI CHÚ 
1 Vốn lưu ñộng   
2 Mua sắm phương tiện SXKD   
3 ………………….   
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4 ………………….   
    

3.3. Mức vay bình quân: ___________________________ ñồng/lao ñộng. 

3.4. Thời hạn vay: _______________________________________ tháng. 
3.5. ðiều kiện vay (nếu có vay bằng tín chấp hoặc bằng thế chấp). 

3.6. Quy mô lao ñộng thực hiện dự án: 

Lao ñộng Tổng số Hiện có Thu nhận thêm GHI CHÚ 
Lao ñộng chính     
Lao ñộng phụ     

Tổng cộng     
 
IV.HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN (trong chu kỳ vay): 

 1. Doanh thu = Sản phẩm x ñơn giá 

 2. Chi phí: (ñược phân tích như sau) 
 - Nguyên vật liệu: ______________________________________  

 - ðiện, nước, nhiên liệu: ________________________________  
 - Lương lao ñộng: ______________________________________  

 - Tiền lãi (0,5%/tháng) phải trả: ___________________________  
 - Chi phí khác: ________________________________________  

 3. Lợi nhuận: (tính lợi nhuận chưa tính thuế và lợi nhuận ñã tính thuế (nếu có). 

 4. Thu nhập bình quân của lao ñộng nghèo: 
 Thu nhập bình quân: _____________________ñồng/người/tháng. 

 5. ðánh giá khả năng hoàn vốn: 
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

V. CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN: 
Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường - xã về tính khả 

thi của dự án; sử dụng vốn vay ñúng mục ñích, hòan trả vốn và lãi ñúng hạn; thu nhận tạo 
việc làm ñủ và ñúng số lượng lao ñộng nghèo cũng như thực hiện các chế ñộ theo cam kết 
của dự án và chấp hành ñúng chính sách, quy ñịnh của nhà nước về lao ñộng; về bảo vệ môi 
trường….. 
 
  TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 200__ 
  Chủ dự án 
  (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 3/DA-Lð 
(Lập 2 bản:Ban XðGN &VL/QH 1 bản 

Ban XðGN & VL/PX 1 bản 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN - HUYỆN:________ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                        
UBND PHƯỜNG - XÃ:_______ 
  
 Số: ______/BB-DA 
 

BIÊN BẢN 
THẨM ðỊNH VÀ ðỀ NGHỊ CHO DỰ ÁN VAY VỐN 

XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ðỘNG NGHÈO 
*** 

 
 Hôm nay, ngày ____ tháng ___ năm 200__ , tại _______________________  
I. TÊN DỰ ÁN: ______________________________________________________  
II. THÀNH PHẦN THẨM ðỊNH DỰ ÁN GỒM: 

1.  _________________________________________________________  
2.  _________________________________________________________  
3.  _________________________________________________________  
4.  _________________________________________________________  
5.  _________________________________________________________  
6.  _________________________________________________________  

 
III. NỘI DUNG THẨM ðỊNH: 

Sau khi nghe chủ dự án trình bày dự án và trực tiếp xem xét, kiểm tra dự án, 
thống nhất như sau: 

1. Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản của dự án: 

1.1. Tổng vốn thực hiện dự án: _______________________________ ñồng 

- Trong ñó: Vốn vay quỹ XðGN: ____________ñồng. 

1.2. Mục ñích sử dụng vốn vay quỹ XðGN: _________________________  

1.3. Quy mô lao ñộng thực hiện dự án: _________________người lao ñộng. 

- Hiện có: ____________________________ lao ñộng. 

- Thu nhận thêm:  lao ñộng nghèo  (có danh sách ñính kèm). 

- Tại ñịa phương giới thiệu: _________ lao ñộng. 

- Tại phường - xã khác: _____________ lao ñộng. 

1.4. Hiệu quả: 

- Lợi nhuận: ____________________________  ñồng. 

- Thu nhập bình quân 1 lao ñộng/tháng: _______ñồng.  
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2. Góp ý dự án (ghi ý kiến ñóng góp của thành viên): 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
IV. KẾT LUẬN: (các thành viên thống nhất) 

1. Ghi rõ ý kiến: Chấp thuận dự án có tính khả thi ñể vay vốn (hoặc không 
khả thi không thể cho vay): 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

2. ðiều kiện vay vốn (có hay không có thế chấp, tín chấp): ______________  

3. Ý kiến ñề xuất cho vay vốn: 

 - Số tiền vay: _______________ ñồng. 

 -Thời hạn cho vay: __________ tháng. 

 - Lãi suất cho vay: ________ %/tháng. 
 
 
Các thành viên thẩm ñịnh TM. BAN XðGN VÀ VIỆC LÀM _____  
      (Ghi tên và ký tên) TRƯỞNG BAN 
1. ______________________  (Ký tên và ñóng dấu) 
2. ______________________  
3. ______________________  
4. ______________________  
5. ______________________  
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Mẫu số 4A/DA-Lð 
(Lập 4 bản:Ban XðGN và việc làm Q-H giữ 1 bản 

Ban XðGN và việc làm P-X giữ 1 bản 
Tổ trưởng TVN giữ 1 bản. 

Lưu VP-UB) 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN-HUYỆN:…….. ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                        
  
 Số: ______/Qð-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 200__ 
 
 

QUYẾT ðỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN ________  
Về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo 

tạo việc làm cho lao ñộng nghèo 
(Hình thức tín chấp) 

***** 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN _______ 

 
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñã ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26/11/2003; 

- Căn cứ vào Hướng dẫn số 06/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban chỉ 
ñạo Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay vốn 
quỹ Xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo; 

- Xét biên bản thẩm ñịnh số: _____/BB-DA, ngày ____ tháng ___ năm___ và ñề nghị 
cho dự án vay vốn quỹ XðGN tạo việc làm cho lao ñộng nghèo của Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện___________. 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay, duyệt cho dự án vay vốn của chủ dự án (ông,bà): ________________________  

ñược vay vốn của quỹ XðGN ñể tạo việc làm cho lao ñộng nghèo. 

1. Số tiền vay là: ________________ ñ (bằng chữ)_____________________________  

2. Số lao ñộng nghèo ñược tạo việc làm của dự án là: _______________người. 

3. Nguồn quỹ XðGN cho vay ñược cân ñối từ: 

3.1. Quỹ XðGN ñược phân bổ: _________ ñồng. 

3.2. Quỹ XðGN quận - huyện phân bổ:___ ñồng. 

3.3. Quỹ XðGN phường - xã cho vay:____ ñồng. 

4. Theo hình thức tín chấp do Ủy ban nhân dân phường, xã: ______________________  

chịu trách nhiệm bảo lãnh. 

ðiều 2. Thường trực Ban XðGN và việc làm quận - huyện chịu trách nhiệm phân bổ vốn hỗ 
trợ (nếu có), phối hợp với các ngành chức năng, phân công thành viên Ban thường xuyên 
theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án tại phường - xã theo ñúng hướng dẫn của 
thành phố. 
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ðiều 3. Ban XðGN và việc làm phường - xã chịu trách nhiệm ký kết hợp ñồng vay vốn với 
chủ dự án ñể giải ngân; theo dõi quá trình sử dụng vốn và thu nhận lao ñộng của chủ dự án 
theo ñúng dự án ñuợc duyệt. Tổ chức thu hồi vốn gốc, lãi theo ñúng thỏa thuận, ñể hoàn trả 
vốn về quỹ XðGN cấp trên (nếu có) và quay vòng vốn quỹ XðGN phường - xã. Cuối chu 
kỳ vay vốn của dự án, cần tổng kết ñánh giá hiệu quả tạo việc làm cho lao ñộng nghèo và có 
báo cáo theo ñúng hướng dẫn của Ban chỉ ñạo XðGN và việc làm thành phố. 

ðiều 4. Chủ dự án: Ông (bà) _____________________  chịu trách nhiệm tổ chức thực 
hiện dự án vay vốn có hiệu quả; thực hiện thu nhận tạo việc làm và giải quyết các chế ñộ 
cho lao ñộng nghèo theo ñúng nội dung hợp ñồng ñã ký kết. 

ðiều 5: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thường trực Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện, phường - xã ______________; chủ dự án vay vốn và tạo 
việc làm cho lao ñộng nghèo có tên (trong danh sách trên) chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận: TM. UBND QUẬN - HUYỆN_________  
- Như ðiều 5; CHỦ TỊCH 
- BCð.XðGN & VL/TP (báo cáo); (Ký tên và ñóng dấu) 
- Lưu. 
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Mẫu số 4B/DA-Lð 
(Lập 4 bản:Ban XðGN và việc làm Q-H giữ 1 bản 

Ban XðGN và việc làm P-X giữ 1 bản 
Tổ trưởng TVN giữ 1 bản. 

Lưu VP-UB) 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN-HUYỆN:…….. ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                   
  
 Số: ______/Qð-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 200__ 
 
 

QUYẾT ðỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN ________  
Về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo 

tạo việc làm cho lao ñộng nghèo 
(Hình thức thế chấp) 

***** 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN __________  

 
-  Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñã ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26/11/2003; 

-  Căn cứ vào Hướng dẫn số 06/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban 
chỉ ñạo Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay vốn 
quỹ Xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo; 

-  Xét biên bản thẩm ñịnh số: _____/BB-DA, ngày ____ tháng ___ năm___ và ñề 
nghị cho dự án vay vốn quỹ XðGN tạo việc làm cho lao ñộng nghèo của Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện___________. 

 

QUYẾT ðỊNH 

 

ðiều 1. Nay, duyệt cho dự án vay vốn của chủ dự án (ông,bà): ________________________  

ñược vay vốn của quỹ XðGN ñể tạo việc làm cho lao ñộng nghèo. 

1. Số tiền vay là: ________________ ñ (bằng chữ)_____________________________  

2. Số lao ñộng nghèo ñược tạo việc làm của dự án là: _____________người. 

3. Nguồn quỹ XðGN cho vay ñược cân ñối từ: 

3.1. Quỹ XðGN ñược phân bổ: _______________ñồng. 

3.2. Quỹ XðGN quận - huyện phân bổ:_________ñồng. 

3.3. Quỹ XðGN phường - xã cho vay:__________ñồng. 

4. Theo hình thức thế chấp: 

ðiều 2. Thường trực Ban XðGN và việc làm quận - huyện chịu trách nhiệm phân bổ vốn hỗ 
trợ (nếu có), phối hợp với các ngành chức năng, phân công thành viên Ban thường xuyên 
theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án tại phường - xã theo ñúng hướng dẫn của 
thành phố. 
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ðiều 3. Ban XðGN và việc làm phường - xã chịu trách nhiệm ký kết hợp ñồng vay vốn với 
chủ dự án ñể giải ngân; theo dõi quá trình sử dụng vốn và thu nhận lao ñộng của chủ dự án 
theo ñúng dự án ñuợc duyệt. Tổ chức thu hồi vốn gốc, lãi theo ñúng thỏa thuận, ñể hoàn trả 
vốn về quỹ XðGN cấp trên (nếu có) và quay vòng vốn quỹ XðGN phường - xã. Cuối chu 
kỳ vay vốn của dự án, cần tổng kết ñánh giá hiệu quả tạo việc làm cho lao ñộng nghèo và có 
báo cáo theo ñúng hướng dẫn của Ban chỉ ñạo XðGN và việc làm thành phố. 

ðiều 4. Chủ dự án: Ông (bà) _____________________  chịu trách nhiệm tổ chức thực 
hiện dự án vay vốn có hiệu quả; thực hiện thu nhận tạo việc làm và giải quyết các chế ñộ 
cho lao ñộng nghèo theo ñúng nội dung hợp ñồng ñã ký kết. 

ðiều 5: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thường trực Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện, phường-xã ______________; chủ dự án vay vốn và tạo 
việc làm cho lao ñộng nghèo có tên (trong danh sách trên) chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này kể từ ngày ký. 

 
Nơi nhận: TM. UBND QUẬN - HUYỆN_________  
- Như ðiều 5; CHỦ TỊCH 
- BCð.XðGN&VL/TP(báo cáo); (Ký tên và ñóng dấu) 
- Lưu. 
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5. Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa ñói giảm nghèo tạo việc 

làm cho lao ñộng nghèo (ñối với dự án có mức vốn trên 200 triệu ñồng ñến 500 

triệu ñồng) 

- Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Chủ dự án lập xong dự án vay vốn, Ủy ban nhân dân phường tổ chức 

thẩm ñịnh và ñề xuất Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt dự án  

* Bước 2: Nộp tại Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - huyện 

(Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận - huyện), (trong giờ hành 

chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần). 

* Bước 3: Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận - huyện có 

văn bản ñề nghị Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố xem xét 

có ý kiến thống nhất bằng văn bản chấp thuận cho vay. Sau khi nhận ñược văn bản 

của thành phố chấp thuận, Ủy ban nhân dân quận - huyện mới ra quyết ñịnh cho dự 

án vay vốn. 

* Bước 4: Nhận quyết ñịnh phê duyệt cho dự án vay vốn tại Phòng Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội quận - huyện (Thường trực Ban xóa ñói giảm nghèo và việc 

làm quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần) 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo (theo mẫu) 

+ Dự án vay vốn của chủ dự án (theo mẫu) 

+ Biên bản thẩm ñịnh và ñề xuất cho dự án vay vốn. 

+ Công văn ñề nghị của UBND phường 

+ Giấy phép sản xuất kinh doanh của chủ dự án 

+ Thủ tục thế chấp hoặc tín chấp 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)  

- Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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* Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân quận - huyện 

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không có  

  * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận - 
huyện; Thường trực Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận - huyện. 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính  

- Lệ phí (nếu có): Không có  

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

* ðơn ñề nghị vay vốn quỹ xóa ñói giảm nghèo (Mẫu số 1/V-TQGN) 

* Dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo (Mẫu số 
2/DA-Lð) 

* Biên bản thẩm ñịnh và ñề nghị cho dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo tạo việc 
cho lao ñộng nghèo (Mẫu số 3 /DA-Lð) 

* Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn 
xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo (Hình thức tín chấp). (Mẫu số 
4A /DA-Lð) 

* Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phê duyệt dự án vay vốn 
xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo (Hình thức thế chấp). (Mẫu số 
4B /DA-Lð) 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Phải có giấy phép sản xuất kinh doanh do cấp có thẩm quyền cấp 

* Về thế chấp hoặc tín chấp: 

- Chủ dự án là hộ nghèo, hoặc một nhóm hộ nghèo tự nguyện hợp tác vay vốn 
ñể sản xuất làm ăn theo một ngành nghề nhất ñịnh; Chủ dự án là hộ nghèo ñã vượt 
chuẩn nghèo (giai ñoạn 2) của thành phố ñang hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ổn ñịnh 
ñược ưu tiên vay vốn theo ñiều kiện của Quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa ñói 
giảm nghéo thành phố. 

- Chủ dự án là cá nhân, hộ nhân dân có mức sống khá, tổ hợp, cơ sở sản xuất, 
hợp tác xã, doanh nghiệp… ñang làm ăn có hiệu quả, muốn tham gia hoạt ñộng xóa 
ñói giảm nghèo khi vay vốn phải thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của 
chủ dự án. 
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* ðối với những dự án vay vốn tạo việc làm trên 10 (mười) lao ñộng diện hộ 

nghèo thì chủ dự án phải thực hiện chế ñộ bảo hiểm xã hội cho người lao ñộng theo 

quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

* Chủ dự án vay vốn phải chịu trách nhiệm trả nợ (gốc, lãi vay) ñầy ñủ và ñúng 

hạn ghi trên hợp ñồng vay vốn cho Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã. 

Khi chủ dự án ñứng tên vay vốn bị chết, can án hay ñi khỏi ñịa phương không biết 

nơi ñến, thì người thừa kế hợp pháp (có tên trong ñơn xin vay vốn) phải chịu trách 

nhiệm thanh toán nợ thay.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

* Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ñoạn 2006 -

2010. 

* Quyết ñịnh số 140/Qð-UB ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ xóa ñói giảm nghèo 

thành phố Hồ Chí Minh. 

* Hướng dẫn số 06/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban chỉ ñạo 

Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay vốn 

quỹ xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo thành phố Hồ Chí Minh. 
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Mẫu số 1/V-TQGN 
(Lập 3 bản: Hộ vay giữ 1 bản; 

Ban XðGN và việc làm phường - xã giữ 1 bản 

Ngân hàng quản lý quỹ XðGN giữ 1 bản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ VAY VỐN  
QUỸ XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 

 
Kính gửi: Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã: ________  

1. Họ và tên nguời vay: _______________________ , Nam, nữ: _______ Sinh năm: ____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: __________  Nơi cấp: _________________________  

- Mã số hộ nghèo: __________________________________________________________________  

- ðịa chỉ thường trú: ________________________________________________________________  

- Nghề nghiệp chính: ________________________________________________________________  

2. Họ tên người thừa kế: _____________________, Nam, nữ: _________Sinh năm: _____________  

- CMND số: __________________ Ngày cấp: ___________  Nơi cấp: _________________________  

- Quan hệ với người vay: _____________________________________________________________  

3. Có tư liệu sản xuất: 

- ðất, ruộng, vườn, chuồng, trại (m2): ______________________________________________  

- Vật nuôi, cây trồng: ___________________________________________________________  

- Công cụ sản xuất: ____________________________________________________________  

- Lao ñộng trong hộ: ___________________________________________________________  

- Vốn tự có: __________________________________________________________________  

ðề nghị: Ban xóa ñói giảm nghèo và việc làm phường - xã _________________  cho chúng tôi 
vay số tiền ______________________  ñồng (bằng chữ)  ___________________________ñể dùng 
vào mục ñích _____________________________________________________________________ 

4. Thời hạn vay: _______________ tháng; trả nợ vốn gốc và lãi (0,5%/tháng) theo cách: 

4.1. Trả góp (vốn gốc và lãi): 
- Hàng ngày �   - Hàng tuần � 

- Hàng tháng �   - Hàng quý � 

4.2. Trả vốn gốc 1 lần vào cuối kỳ và trả lãi hàng tháng � 

4.3. Trả vốn gốc và lãi 01 lần vào cuối kỳ   � 

4.4. Hình thức thỏa thuận khác:____________________________________________________  

Chúng tôi cam kết tham gia sinh hoạt trong tổ tự quản giảm nghèo theo quy ñịnh; sử dụng tiền vay 
ñúng mục ñích; trả vốn và lãi ñúng hạn và chấp hành ñúng Quy chế quản lý và sử dụng quỹ XðGN 
thành phố, nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

   Ngày …… tháng …… năm 200….. 
  Người thừa kế  Người vay 
  (Ký và ghi rõ họ tên)   (Ký và ghi rõ họ tên) 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Quận-Huyện: .................... 
Phuờng-Xã: ....................... 
Khu phố-Ấp: ..................... 
Tổ TQGN: ......................... 
Hồ sơ số: 
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Mẫu số 2/DA-Lð 
(Lập 3 bản:Ban XðGN &VL/QH 1 bản 

Ban XðGN & VL/PX 1 bản 
Chủ dự án 1 bản) 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN-HUYỆN: ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                        
UBND PHƯỜNG-XÃ: 
  
  

DỰ ÁN VAY VỐN XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO 
TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ðỘNG NGHÈO 

******* 
I. TÊN DỰ ÁN: _____________________________________________________________  
II. CHỦ DỰ ÁN: ____________________________________________________________  
1. Họ và tên:___________________________________Nam(nữ) ______________________  
- Chủ dự án thuộc ñối tượng:_________(xác ñịnh cụ thể theo [ñiểm 1, mục I] của Hướng 
dẫn: ______/HD-BCð ngày 09 tháng 11 năm 2004). 
2. ðịa chỉ thường trú: ____________________________________________________ 
3. Chứng minh nhân dân số: ____________________________________________________  
4. ðịa ñiểm thực hiện dự án: ___________________________________________________  
5. Giấy phép sản xuất kinh doanh số: ___________________  ngày___ tháng___năm____  
do (ñơn vị) cấp: ____________________________________  

III. NỘI DUNG DỰ ÁN: 
1. Hiện trạng của cơ sở: 
- Nêu cụ thể về nhà xưởng, chuồng trại, máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ sản xuất 
hiện có của cơ sở. 
- Nguồn nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm làm ra. 
2. Mục tiêu thực hiện dự án: 
 Nêu khái quát ngành nghề, lĩnh vực hoạt ñộng SX – KD - DV ñược lựa chọn ñể phát 
triển, bảo ñảm ổn ñịnh sản xuất, kinh doanh tạo việc làm cho lao ñộng nghèo và tăng thêm 
thu nhập cho người lao ñộng tham gia dự án. 
3. Quy mô dự án: 
3.1. Tổng số vốn thực hiện dự án: __________________________ ñồng. 
 Trong ñó: 
 - Vốn tự có: ____________________________ ñồng. 
 - Vốn cần vay: __________________________ ñồng. 
 Dự kiến thời gian bắt ñầu thực hiện dự án: _______________________________  
3.2. Nhu cầu vốn vay 
 - Số vốn xin vay: _________________ ñồng, phân ra: 
 
STT MỤC ðÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY NHU CẦU XIN VAY GHI CHÚ 
1 Vốn lưu ñộng   
2 Mua sắm phương tiện SXKD   
3 ………………….   
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4 ………………….   
    

3.3. Mức vay bình quân: ___________________________ ñồng/lao ñộng. 

3.4. Thời hạn vay: _______________________________________ tháng. 
3.5. ðiều kiện vay (nếu có vay bằng tín chấp hoặc bằng thế chấp). 

3.6. Quy mô lao ñộng thực hiện dự án: 

Lao ñộng Tổng số Hiện có Thu nhận thêm GHI CHÚ 
Lao ñộng chính     
Lao ñộng phụ     

Tổng cộng     
 
IV.HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN (trong chu kỳ vay): 

 1. Doanh thu = Sản phẩm x ñơn giá 

 2. Chi phí: (ñược phân tích như sau) 
 - Nguyên vật liệu: ______________________________________  

 - ðiện, nước, nhiên liệu: ________________________________  
 - Lương lao ñộng: ______________________________________  

 - Tiền lãi (0,5%/tháng) phải trả: ___________________________  
 - Chi phí khác: ________________________________________  

 3. Lợi nhuận: (tính lợi nhuận chưa tính thuế và lợi nhuận ñã tính thuế (nếu có). 

 4. Thu nhập bình quân của lao ñộng nghèo: 
 Thu nhập bình quân: _____________________ñồng/người/tháng. 

 5. ðánh giá khả năng hoàn vốn: 
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

V. CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN: 
Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân phường - xã về tính khả 

thi của dự án; sử dụng vốn vay ñúng mục ñích, hoàn trả vốn và lãi ñúng hạn; thu nhận tạo 
việc làm ñủ và ñúng số lượng lao ñộng nghèo cũng như thực hiện các chế ñộ theo cam kết 
của dự án và chấp hành ñúng chính sách, quy ñịnh của nhà nước về lao ñộng; về bảo vệ môi 
trường… 
 
  TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 200__ 
  Chủ dự án 
  (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 3/DA-Lð 
(Lập 2 bản:Ban XðGN &VL/QH 1 bản 

Ban XðGN & VL/PX 1 bản 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN-HUYỆN:________ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                   
UBND PHƯỜNG-XÃ:_______ 
  
 Số: ______/BB-DA 
 

BIÊN BẢN 
THẨM ðỊNH VÀ ðỀ NGHỊ CHO DỰ ÁN VAY VỐN 

XÓA ðÓI GIẢM NGHÈO TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ðỘNG NGHÈO 
*** 

 
 Hôm nay , ngày ____ tháng ___ năm 200__ , tại ______________________  
I. TÊN DỰ ÁN: ______________________________________________________  
II. THÀNH PHẦN THẨM ðỊNH DỰ ÁN GỒM: 

1.  _________________________________________________________  
2.  _________________________________________________________  
3.  _________________________________________________________  
4.  _________________________________________________________  
5.  _________________________________________________________  
6.  _________________________________________________________  

 
III. NỘI DUNG THẨM ðỊNH: 

Sau khi nghe chủ dự án trình bày dự án và trực tiếp xem xét, kiểm tra dự án, 
thống nhất như sau: 

1. Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản của dự án: 

1.1. Tổng vốn thực hiện dự án: __________________ ñồng. 

- Trong ñó: Vốn vay quỹ XðGN: ____________ñồng. 

1.2. Mục ñích sử dụng vốn vay quỹ XðGN: _________________________  

1.3. Quy mô lao ñộng thực hiện dự án: _________________người lao ñộng. 

- Hiện có: ____________________________ lao ñộng. 

- Thu nhận thêm:  lao ñộng nghèo  (có danh sách ñính kèm). 

- Tại ñịa phương giới thiệu: _________ lao ñộng. 

- Tại phường - xã khác: _____________ lao ñộng. 

1.4. Hiệu quả: 

- Lợi nhuận: ____________________________  ñồng. 

- Thu nhập bình quân 1 lao ñộng / tháng: ______ñồng.  
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2. Góp ý dự án (ghi ý kiến ñóng góp của thành viên): 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
IV. KẾT LUẬN: (các thành viên thống nhất) 

1. Ghi rõ ý kiến: Chấp thuận dự án có tính khả thi ñể vay vốn (hoặc không 
khả thi không thể cho vay): 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

2. ðiều kiện vay vốn (có hay không có thế chấp, tín chấp): ______________  

3. Ý kiến ñề xuất cho vay vốn: 

 - Số tiền vay: _______________ ñồng. 

 -Thời hạn cho vay: __________ tháng. 

 - Lãi suất cho vay: ________ %/tháng. 
 
 
Các thành viên thẩm ñịnh TM. BAN XðGN VÀ VIỆC LÀM _____  
      (Ghi tên và ký tên) TRƯỞNG BAN 
1. ______________________  (Ký tên và ñóng dấu) 
2. ______________________  
3. ______________________  
4. ______________________  
5. ______________________  
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Mẫu số 4A/DA-Lð 
(Lập 4 bản:Ban XðGN và việc làm Q-H giữ 1 bản 

Ban XðGN và việc làm P-X giữ 1 bản 
Tổ trưởng TVN giữ 1 bản. 

Lưu VP-UB) 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN-HUYỆN:…….. ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                        
  
 Số: ______/Qð-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 200__ 
 
 

QUYẾT ðỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN ________  
Về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo 

tạo việc làm cho lao ñộng nghèo 
(Hình thức tín chấp) 

***** 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN __________  

 
-  Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñã ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26/11/2003; 

-  Căn cứ vào Hướng dẫn số 06/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban 
chỉ ñạo Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay vốn 
quỹ Xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo; 

-  Xét biên bản thẩm ñịnh số: _____/BB-DA, ngày ____ tháng ___ năm___ và ñề 
nghị cho dự án vay vốn quỹ XðGN tạo việc làm cho lao ñộng nghèo của Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện___________. 

 

QUYẾT ðỊNH 
 

ðiều 1. Nay, duyệt cho dự án vay vốn của chủ dự án (ông,bà): ________________________  

ñược vay vốn của quỹ XðGN ñể tạo việc làm cho lao ñộng nghèo. 

1. Số tiền vay là: ________________ ñ (bằng chữ)_____________________________  

2. Số lao ñộng nghèo ñược tạo việc làm của dự án là: _______________người. 

3. Nguồn quỹ XðGN cho vay ñược cân ñối từ: 

3.1. Quỹ XðGN ñược phân bổ: _________ ñồng. 

3.2. Quỹ XðGN quận - huyện phân bổ:___ ñồng. 

3.3. Quỹ XðGN phường - xã cho vay:____ ñồng. 

4. Theo hình thức tín chấp do Ủy ban nhân dân phường, xã: ______________________  

chịu trách nhiệm bảo lãnh. 

ðiều 2. Thường trực ban XðGN và việc làm quận - huyện chịu trách nhiệm phân bổ vốn hỗ 
trợ (nếu có), phối hợp với các ngành chức năng, phân công thành viên Ban thường xuyên 
theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án tại phường - xã theo ñúng hướng dẫn của 
thành phố. 
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ðiều 3. Ban XðGN và việc làm phường - xã chịu trách nhiệm ký kết hợp ñồng vay vốn với 
chủ dự án ñể giải ngân; theo dõi quá trình sử dụng vốn và thu nhận lao ñộng của chủ dự án 
theo ñúng dự án ñuợc duyệt. Tổ chức thu hồi vốn gốc, lãi theo ñúng thỏa thuận, ñể hoàn trả 
vốn về quỹ XðGN cấp trên (nếu có) và quay vòng vốn quỹ XðGN phường - xã. Cuối chu 
kỳ vay vốn của dự án, cần tổng kết ñánh giá hiệu quả tạo việc làm cho lao ñộng nghèo và có 
báo cáo theo ñúng hướng dẫn của Ban chỉ ñạo XðGN và việc làm thành phố. 

ðiều 4. Chủ dự án: Ông (bà) _____________________  chịu trách nhiệm tổ chức thực 
hiện dự án vay vốn có hiệu quả; thực hiện thu nhận tạo việc làm và giải quyết các chế ñộ 
cho lao ñộng nghèo theo ñúng nội dung hợp ñồng ñã ký kết. 

ðiều 5: Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thường 
trực Ban Xóa ñói giảm nghèo và việc làm quận - huyện, phường - xã ______________; chủ 
dự án vay vốn và tạo việc làm cho lao ñộng nghèo có tên (trong danh sách trên) chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận: TM. UBND QUẬN - HUYỆN_________  
- Như ðiều 5; CHỦ TỊCH 
- BCð.XðGN & VL/TP (báo cáo); (Ký tên và ñóng dấu) 
- Lưu. 
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Mẫu số 4B/DA-Lð 
(Lập 4 bản:Ban XðGN và việc làm Q-H giữ 1 bản 

Ban XðGN và việc làm P-X giữ 1 bản 
Tổ trưởng TVN giữ 1 bản. 

Lưu VP-UB) 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND QUẬN-HUYỆN:…….. ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                        
  
 Số: ______/Qð-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 200__ 
 
 

QUYẾT ðỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN ________  
Về việc phê duyệt dự án vay vốn xóa ñói giảm nghèo 

tạo việc làm cho lao ñộng nghèo 
(Hình thức thế chấp) 

***** 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN __________  

 
-  Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñã ñược Quốc hội 

thông qua ngày 26/11/2003; 

-  Căn cứ vào Hướng dẫn số 06/HD-XðGNVL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Ban 
chỉ ñạo Xóa ñói giảm nghèo và việc làm thành phố về quy trình và thủ tục lập dự án vay vốn 
quỹ Xóa ñói giảm nghèo tạo việc làm cho lao ñộng nghèo; 

-  Xét biên bản thẩm ñịnh số: _____/BB-DA, ngày ____ tháng ___ năm___ và ñề 
nghị cho dự án vay vốn quỹ XðGN tạo việc làm cho lao ñộng nghèo của Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện___________. 

 

QUYẾT ðỊNH 

 

ðiều 1. Nay, duyệt cho dự án vay vốn của chủ dự án (ông,bà): ________________________  

ñược vay vốn của quỹ XðGN ñể tạo việc làm cho lao ñộng nghèo. 

1. Số tiền vay là: _________________ñ(bằng chữ)_____________________________  

2. Số lao ñộng nghèo ñược tạo việc làm của dự án là: _____________người. 

3. Nguồn quỹ XðGN cho vay ñược cân ñối từ: 

3.1. Quỹ XðGN ñược phân bổ: _______________ñồng. 

3.2. Quỹ XðGN quận - huyện phân bổ:_________ñồng. 

3.3. Quỹ XðGN phường - xã cho vay:__________ñồng. 

4. Theo hình thức thế chấp: 

ðiều 2. Thường trực Ban XðGN và việc làm quận - huyện chịu trách nhiệm phân bổ vốn hỗ 
trợ (nếu có), phối hợp với các ngành chức năng, phân công thành viên Ban thường xuyên 
theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án tại phường - xã theo ñúng hướng dẫn của 
thành phố. 
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ðiều 3. Ban XðGN và việc làm phường-xã chịu trách nhiệm ký kết hợp ñồng vay vốn với 
chủ dự án ñể giải ngân; theo dõi quá trình sử dụng vốn và thu nhận lao ñộng của chủ dự án 
theo ñúng dự án ñuợc duyệt. Tổ chức thu hồi vốn gốc, lãi theo ñúng thỏa thuận, ñể hoàn trả 
vốn về quỹ XðGN cấp trên (nếu có) và quay vòng vốn quỹ XðGN phường - xã. Cuối chu 
kỳ vay vốn của dự án, cần tổng kết ñánh giá hiệu quả tạo việc làm cho lao ñộng nghèo và có 
báo cáo theo ñúng hướng dẫn của Ban chỉ ñạo XðGN và việc làm thành phố. 

ðiều 4. Chủ dự án: Ông (bà) _____________________  chịu trách nhiệm tổ chức thực 
hiện dự án vay vốn có hiệu quả; thực hiện thu nhận tạo việc làm và giải quyết các chế ñộ 
cho lao ñộng nghèo theo ñúng nội dung hợp ñồng ñã ký kết. 

ðiều 5: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thường trực Ban Xóa ñói giảm 
nghèo và việc làm quận - huyện, phường - xã ______________; chủ dự án vay vốn và tạo 
việc làm cho lao ñộng nghèo có tên (trong danh sách trên) chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
ñịnh này kể từ ngày ký. 

 
Nơi nhận: TM. UBND QUẬN - HUYỆN_________  
- Như ðiều 5; CHỦ TỊCH 
- BCð.XðGN&VL/TP(báo cáo); (Ký tên và ñóng dấu) 
- Lưu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Xem tiếp Công báo số 116 + 117) 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

  Giá: 10.000 ñồng 
 


